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A. DẪN NHẬP 

 

1. Lý do chọn đề tài: 

 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và từng bước hòa nhập sâu sắc vào 

đời sống văn hóa, tư tưởng và tinh thần của dân tộc. Trong suốt tiến trình lịch sử 

dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam không chỉ hướng dẫn con người tu 

dưỡng đạo đức, chuyển hóa khổ đau mà còn tích cực đồng hành cùng dân tộc, góp 

phần ổn định xã hội, củng cố tinh thần đoàn kết và bảo vệ nền độc lập của đất nước. 

Đặc biệt, dưới thời Trần, Phật giáo có sự phát triển mạnh mẽ và thể hiện rõ tinh 

thần nhập thế. Nhiều vị vua nhà Trần vừa là những nhà lãnh đạo chính trị tài năng, 

vừa là những người nghiên cứu và thực hành Phật pháp. Trong đó, Trần Thái Tông 

là một nhân vật tiêu biểu. Ông không chỉ là vị vua đầu tiên của triều Trần mà còn là 

một thiền gia, nhà tư tưởng và tác giả Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng đối 

với lịch sử tư tưởng và văn học Việt Nam. 

Trong bài Thiền Tông Chỉ Nam Tự thuộc tác phẩm Khóa Hư Lục, Quốc sư Phù 

Vân đã khuyên Trần Thái Tông: “Phàm là đấng minh quân, bệ hạ hãy lấy tâm của 

thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình”. Lời 

khuyên này được đưa ra trong hoàn cảnh Trần Thái Tông rời bỏ kinh thành, lên núi 

Yên Tử tìm đường xuất gia sau những biến cố đau khổ trong đời sống cá nhân và 

triều chính. 

Lời nói của Quốc sư Phù Vân không chỉ khuyên nhà vua trở về tiếp tục việc trị 

nước mà còn chứa đựng một tư tưởng chính trị và đạo đức sâu sắc. Đó là tư tưởng 

lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên tình cảm, ý muốn cá 

nhân của người cầm quyền. Dưới góc độ Phật giáo, lời khuyên còn thể hiện tinh thần 

từ bi, vô ngã, vị tha và nhập thế, khẳng định rằng việc tu hành không nhất thiết phải 

tách khỏi cuộc đời mà có thể được thực hiện ngay trong quá trình phụng sự con người 

và xã hội. 

Sau khi nghe lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, Trần Thái Tông đã trở về kinh 

thành, tiếp tục gánh vác trách nhiệm đối với đất nước. Trong thời gian trị vì, ông 

chăm lo việc nước, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ nền độc lập của Đại Việt, đồng 

thời không ngừng nghiên cứu và thực hành Phật pháp. Cuộc đời và sự nghiệp của 

Trần Thái Tông đã thể hiện sự kết hợp giữa trách nhiệm của một vị vua với lý tưởng 
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tu hành của một thiền gia, giữa việc phụng sự Đạo pháp và việc phụng sự Dân tộc. 

Từ những ý nghĩa trên, người viết lựa chọn đề tài: “Tư tưởng “lấy dân làm 

gốc trong thiền tông chỉ nam tự và quan điểm trị quốc của Trần Nhân Tông” 

làm nội dung nghiên cứu cho bài tiểu luận. Thông qua đề tài, người viết mong muốn 

làm sáng tỏ giá trị tư tưởng của lời khuyên, đồng thời góp phần nhận thức rõ hơn tinh 

thần nhập thế và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. 

2. Lịch sử nghiên cứu: 

Trần Thái Tông là một nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc và 

lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và các tác phẩm 

của ông đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, lịch 

sử Phật giáo, văn học thời Lý – Trần và tư tưởng Thiền học Việt Nam. 

Trước hết, các công trình nghiên cứu lịch sử thường tiếp cận Trần Thái Tông 

với tư cách là vị vua mở đầu triều Trần. Những công trình này chủ yếu trình bày hoàn 

cảnh ông lên ngôi, quá trình xây dựng và củng cố vương triều, tổ chức bộ máy nhà 

nước, chăm lo đời sống nhân dân và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 

– Mông lần thứ nhất. Qua đó, Trần Thái Tông được đánh giá là một vị vua có vai trò 

quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự phát triển hưng thịnh của nhà Trần. 

Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật 

giáo thời Trần thường xem Trần Thái Tông là một thiền gia, nhà tư tưởng và tác giả 

Phật giáo tiêu biểu. Các tác phẩm như Thiền Tông Chỉ Nam Tự, Lục Thời Sám Hối 

Khoa Nghi và Khóa Hư Lục được nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ tư tưởng về bản tâm, 

vô thường, sám hối, tu tập và giải thoát của ông. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định 

Trần Thái Tông là người góp phần đặt nền móng tư tưởng cho sự hình thành và phát 

triển của Thiền phái Trúc Lâm đời Trần. 

Ở phương diện văn học, các tác phẩm của Trần Thái Tông được khảo sát về 

nội dung tư tưởng, ngôn ngữ, nghệ thuật biểu đạt và giá trị đối với tiến trình văn học 

trung đại Việt Nam. Khóa Hư Lục không chỉ được xem là một tác phẩm Phật học mà 

còn là một tác phẩm văn học có giá trị, thể hiện những trải nghiệm sâu sắc của tác 

giả về con người, cuộc đời và con đường tu tập. 

Ngoài ra, lời khuyên của Quốc sư Phù Vân dành cho Trần Thái Tông cũng đã 

được đề cập khi các nhà nghiên cứu phân tích sự kiện nhà vua lên núi Yên Tử. Phần 
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lớn các nhận định đều nhấn mạnh tư tưởng “Phật tại tâm”, tinh thần nhập thế của 

Phật giáo và trách nhiệm của người đứng đầu đất nước đối với nhân dân. Lời khuyên 

“lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 

mình” thường được xem là cơ sở giúp Trần Thái Tông dung hòa giữa việc tu hành 

và việc trị nước. 

Tuy nhiên, việc phân tích một cách tập trung lời khuyên trên để làm rõ mối 

quan hệ giữa tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật lãnh đạo và quan điểm phụng sự Đạo 

pháp – Dân tộc của Trần Thái Tông vẫn cần được tiếp tục hệ thống hóa. Trên cơ sở 

kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, bài tiểu luận tập trung phân tích nội dung 

tư tưởng của lời khuyên, sự tiếp nhận và thực hành lời khuyên ấy trong cuộc đời Trần 

Thái Tông, qua đó làm nổi bật tinh thần nhập thế của Phật giáo thời Trần. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Bài tiểu luận hướng đến mục tiêu làm sáng tỏ nội dung và giá trị tư tưởng trong 

lời khuyên của Quốc sư Phù Vân đối với Trần Thái Tông: “Phàm là đấng minh quân, 

bệ hạ hãy lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn 

của mình”. 

Để thực hiện mục tiêu chung đó, bài tiểu luận tập trung vào những mục tiêu cụ 

thể sau: 

Thứ nhất, trình bày hoàn cảnh lịch sử và tâm lý dẫn đến việc Trần Thái Tông 

rời kinh thành, lên núi Yên Tử tìm gặp Quốc sư Phù Vân. 

Thứ hai, phân tích ý nghĩa của các nội dung “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của 

mình” và “lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình” dưới góc độ chính trị, đạo 

đức và tư tưởng Phật giáo. 

Thứ ba, làm rõ sự kết hợp giữa tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha của Phật giáo với 

quan niệm lấy dân làm gốc trong hoạt động trị nước. 

Thứ tư, khảo sát việc Trần Thái Tông tiếp nhận và vận dụng lời khuyên của 

Quốc sư Phù Vân trong quá trình trị quốc, an dân, bảo vệ đất nước và nghiên cứu, 

thực hành Phật pháp. 

Thứ năm, qua cuộc đời và sự nghiệp của Trần Thái Tông, làm rõ quan điểm 

phụng sự Đạo pháp gắn liền với phụng sự Dân tộc của Phật giáo Đại Việt thời Trần. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của bài tiểu luận là nội dung tư tưởng trong lời 

khuyên của Quốc sư Phù Vân đối với Trần Thái Tông được ghi lại trong bài Thiền 

Tông Chỉ Nam Tự thuộc tác phẩm Khóa Hư Lục. 

Bên cạnh đó, bài viết còn nghiên cứu sự tiếp nhận và vận dụng lời khuyên ấy 

trong tư tưởng, hoạt động trị nước, đời sống tu tập và sự nghiệp trước tác của Trần 

Thái Tông. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, bài tiểu luận tập trung phân tích ba vấn đề chính: tư tưởng lấy 

dân làm gốc; sự vận dụng tinh thần từ bi, vô ngã và vị tha của Phật giáo vào hoạt động 

lãnh đạo; sự kết hợp giữa trách nhiệm đối với Đạo pháp và trách nhiệm đối với Dân 
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tộc. 

Về tư liệu, bài viết chủ yếu dựa trên nội dung bài Thiền Tông Chỉ Nam Tự 

trong Khóa Hư Lục, kết hợp tham khảo các tài liệu liên quan đến cuộc đời Trần Thái 

Tông, Phật giáo thời Trần và lịch sử Đại Việt. 

Về thời gian, bài tiểu luận tập trung vào giai đoạn Trần Thái Tông trị vì và giữ 

vai trò Thái thượng hoàng, đặc biệt là những sự kiện có liên quan trực tiếp đến việc 

nhà vua lên núi Yên Tử, trở về kinh thành, thực hiện trách nhiệm trị nước và nghiên 

cứu Phật học. 

Bài viết không đi sâu khảo sát toàn bộ hệ thống tư tưởng Phật học của Trần 

Thái Tông hoặc toàn bộ lịch sử triều Trần, mà chỉ sử dụng những nội dung có liên 

quan trực tiếp đến lời khuyên của Quốc sư Phù Vân và quan điểm phụng sự Đạo pháp 

– Dân tộc. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài, bài tiểu luận sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên 

cứu sau: 

Phương pháp phân tích văn bản: được sử dụng để phân tích các khái niệm, 

nội dung và ý nghĩa trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, đặc biệt là các cụm từ 

“tâm của thiên hạ” và “ý muốn của thiên hạ”. 

Phương pháp lịch sử: được sử dụng để tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của lời 

khuyên, những biến cố trong cuộc đời Trần Thái Tông và bối cảnh chính trị, xã hội, 

Phật giáo của Đại Việt thời Trần. 

Phương pháp tổng hợp: được vận dụng để liên kết các tư liệu lịch sử, tư tưởng 

Phật giáo và hoạt động thực tiễn của Trần Thái Tông, từ đó đưa ra những nhận định 

khái quát về quan điểm phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. 

Phương pháp đối chiếu: được sử dụng để đối chiếu giữa lời dạy của Quốc sư 

Phù Vân với hành động trị nước, an dân, chống ngoại xâm, tu tập và sáng tác của Trần 

Thái Tông. 

Phương pháp bình luận và đánh giá: được sử dụng nhằm xác định giá trị 

chính trị, đạo đức, tôn giáo và ý nghĩa hiện đại của lời khuyên đối với người lãnh đạo 

cũng như đối với người học Phật ngày nay. 
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Việc kết hợp các phương pháp trên giúp bài tiểu luận vừa bảo đảm tính lịch sử, 

vừa làm rõ chiều sâu tư tưởng Phật học và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 

6. Đóng góp của luận văn: 

Bài tiểu luận góp phần hệ thống hóa hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của 

lời khuyên do Quốc sư Phù Vân dành cho Trần Thái Tông trong bài Thiền Tông Chỉ 

Nam Tự. 

Thông qua việc phân tích hai nội dung “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình” 

và “lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình”, bài viết làm rõ sự kết hợp giữa 

tư tưởng lấy dân làm gốc của người lãnh đạo với tinh thần từ bi, vô ngã và vị tha của 

Phật giáo. 

Bài tiểu luận cũng góp phần chỉ ra rằng việc Quốc sư Phù Vân khuyên Trần 

Thái Tông trở về kinh thành không phải là sự phủ nhận lý tưởng tu hành. Trái lại, đó 

là sự định hướng cho nhà vua thực hành Phật pháp ngay trong trách nhiệm trị nước 

và phụng sự nhân dân. Qua đó, việc trị quốc, an dân và bảo vệ đất nước trở thành một 

hình thức nhập thế và hành đạo. 

Ngoài ra, bài viết góp phần làm nổi bật hình ảnh Trần Thái Tông là một vị vua 

– thiền gia tiêu biểu, biết kết hợp trách nhiệm chính trị với sự tu dưỡng tâm linh, đặt 

lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. 

Từ kết quả nghiên cứu, bài tiểu luận khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng 

phụng sự Đạo pháp gắn liền với phụng sự Dân tộc. Đây không chỉ là đặc điểm nổi bật 

của Phật giáo thời Trần mà còn là bài học có ý nghĩa đối với người lãnh đạo, Tăng 

Ni, Phật tử và thế hệ trẻ trong xã hội hiện nay. 

7. Cấu trúc của luận văn: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1. Khái quát về Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục và bối cảnh ra đời lời khuyên 

của Quốc sư Phù Vân 

Chương 2. Phân tích tư tưởng trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân đối với Trần 

Thái Tông 

Chương 3. Sự thực hành lời khuyên và quan điểm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc của 

Trần Thái Tông 
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B. NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRẦN NHÂN TÔNG, KHÓA HƯ LỤC VÀ 

BỐI CẢNH RA ĐỜI LỜI KHUYÊN CỦA QUỐC SƯ PHÙ VÂN 

1.1 Bối cảnh lịch sử và Phật giáo Đại Việt thời Trần 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và từng bước hòa nhập vào đời 

sống văn hóa, tư tưởng cũng như tín ngưỡng của dân tộc. Trong quá trình tồn tại và 

phát triển, Phật giáo Việt Nam không chỉ hướng con người đến đời sống đạo đức, giải 

thoát khổ đau mà còn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

đất nước. Những giá trị căn bản của Phật giáo như từ bi, vô ngã, vị tha, bình đẳng và 

trí tuệ đã góp phần hình thành một nền văn hóa nhân bản, khoan dung và giàu tinh 

thần cộng đồng. 

Đến thời Lý – Trần, Phật giáo có điều kiện phát triển mạnh mẽ và giữ vị trí 

quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội. Nhiều thiền sư không chỉ thực 

hành và truyền bá giáo lý mà còn tham gia cố vấn cho triều đình, đóng góp vào việc 

xây dựng chính sách trị nước và giáo hóa nhân dân. Phật giáo trong giai đoạn này 

không tách rời đời sống thực tế mà thể hiện rõ tinh thần nhập thế, gắn việc tu hành 

với trách nhiệm đối với đất nước và con người.1 

Triều Trần được thành lập trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những biến 

động lớn về chính trị và xã hội. Nhà Lý suy yếu, quyền lực trong triều đình dần chuyển 

sang tay họ Trần. Năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở đầu 

triều đại nhà Trần. Trần Cảnh lên ngôi khi tuổi đời còn nhỏ, lấy hiệu là Trần Thái 

Tông. 

Trong những năm đầu thành lập, triều Trần phải đối diện với nhiều khó khăn. 

Bộ máy chính quyền cần được củng cố, đời sống nhân dân cần được ổn định, các mâu 

thuẫn trong hoàng tộc phải được giải quyết và nguy cơ ngoại xâm luôn đe dọa đất 

nước. Trước những yêu cầu đó, những người đứng đầu triều đại phải vừa xây dựng 

nền tảng chính trị vững chắc, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. 

Phật giáo thời Trần đã góp phần quan trọng vào quá trình này. Tinh thần hòa 

hợp, từ bi và vô ngã của Phật giáo giúp định hướng người lãnh đạo biết tiết chế lợi 

                                                      
1 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1994, Chương IX: “Nền tảng của Phật 

giáo đời Trần – Thiền phái Yên Tử”, tr. 254–270. 
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ích cá nhân, đặt quyền lợi của quốc gia và nhân dân lên trên. Đối với các vị vua nhà 

Trần, việc nghiên cứu Phật pháp không đối lập với nhiệm vụ trị nước. Ngược lại, sự 

tu dưỡng nội tâm được xem là nền tảng để thực hiện tốt trách nhiệm chính trị. 

Trần Thái Tông là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa 

Đạo pháp và Dân tộc trong thời kỳ này. Cuộc đời ông vừa gắn với những biến động 

của triều chính, vừa gắn với quá trình tìm hiểu, thực hành và trước tác về Phật giáo. 

Những trải nghiệm trong đời sống cá nhân và trách nhiệm đối với đất nước đã tạo nên 

chiều sâu trong tư tưởng của ông. 

1.2  Khái quát cuộc đời Trần Thái Tông 

Trần Thái Tông tên thật là Trần Cảnh, sinh năm 1218. Ông là con của Trần 

Thừa và thuộc dòng họ Trần có thế lực lớn vào cuối thời Lý. Khi còn nhỏ, Trần Cảnh 

được đưa vào cung làm nhiệm vụ hầu cận Lý Chiêu Hoàng. Dưới sự sắp đặt của Trần 

Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng kết duyên với Trần Cảnh và sau đó nhường ngôi cho ông.2 

Việc Trần Cảnh lên ngôi đánh dấu sự chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang 

nhà Trần. Tuy nhiên, do nhà vua còn nhỏ tuổi, phần lớn công việc trong triều đình 

ban đầu do Trần Thủ Độ điều hành. Với vai trò là người tổ chức và củng cố triều đại 

mới, Trần Thủ Độ đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bảo đảm sự tồn tại 

của nhà Trần. Một số quyết định của ông đã gây nên những biến cố nghiêm trọng 

trong đời sống gia đình của Trần Thái Tông. 

Trần Thái Tông được đánh giá là người có tính tình khoan hậu, có ý thức trách 

nhiệm và quan tâm đến việc tu dưỡng đạo đức. Từ khi còn trẻ, ông đã phải đứng trước 

những mâu thuẫn giữa tình cảm cá nhân, đạo lý gia đình và trách nhiệm của một vị 

vua. Chính những mâu thuẫn đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của ông. 

Một trong những biến cố lớn nhất trong cuộc đời Trần Thái Tông là việc Trần 

Thủ Độ ép nhà vua lấy Thuận Thiên công chúa, lúc đó đang là vợ của Trần Liễu và 

đã mang thai, nhằm bảo đảm người nối dõi cho triều đình. Sự việc này khiến Trần 

Liễu nổi dậy chống lại triều đình và làm cho Trần Thái Tông rơi vào trạng thái đau 

khổ, bế tắc.3 

Không thể tự giải quyết những giằng co trong lòng, Trần Thái Tông đã rời kinh 

thành, lên núi Yên Tử với ý định xuất gia. Hành động này cho thấy nhà vua không 

                                                      
2 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Nxb. 

Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, Bản kỷ toàn thư, quyển V, Kỷ Trần Thái Tông, tờ 1a–2a. 
3 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương X: “Trần Thái Tông (1218–1277)”, mục “Tuổi 

trẻ và chí nguyện học đạo”, tr. 275–278. 
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tham đắm tuyệt đối vào quyền lực và ngai vàng. Trong hoàn cảnh ấy, ông mong muốn 

tìm đến Phật pháp như một con đường giải thoát khỏi những đau khổ và mâu thuẫn 

của đời sống thế tục.4 

Tuy nhiên, chuyến đi lên Yên Tử không dẫn đến việc Trần Thái Tông từ bỏ 

hoàn toàn trách nhiệm chính trị. Qua cuộc gặp gỡ và lời khuyên của Quốc sư Phù 

Vân, nhà vua nhận ra rằng sự tu hành chân chính không nhất thiết phải rời bỏ cuộc 

đời. Đối với một vị vua, việc chăm lo cho đất nước và nhân dân cũng có thể trở thành 

một phương diện của con đường hành đạo. 

Sau khi trở về kinh thành, Trần Thái Tông tiếp tục đảm nhận trọng trách trị 

nước. Trong thời gian tại vị, ông cùng triều đình từng bước ổn định chính quyền, chăm 

lo đời sống nhân dân và xây dựng nền tảng cho sự phát triển của nhà Trần. 

Khi quân Nguyên – Mông tiến vào Đại Việt, Trần Thái Tông cùng triều đình 

và quân dân tổ chức kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của nhà vua, sự hỗ trợ của Trần 

Thủ Độ, Lê Phụ Trần và nhiều tướng lĩnh, quân dân Đại Việt đã đẩy lùi cuộc xâm 

lược lần thứ nhất vào năm 1258. Chiến thắng này góp phần bảo vệ nền độc lập dân 

tộc và củng cố vị thế của triều Trần.5 

Sau khi đất nước được ổn định, Trần Thái Tông truyền ngôi cho con là Trần 

Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông, và giữ vai trò Thái thượng hoàng.6 Việc truyền 

ngôi tương đối sớm thể hiện cách thức chuyển giao quyền lực đặc trưng của nhà Trần, 

đồng thời cho thấy Trần Thái Tông không quá chấp trước vào địa vị. Trong thời gian 

làm Thái thượng hoàng, ông tiếp tục hỗ trợ nhà vua trẻ giải quyết việc nước và dành 

nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu Phật học, tu thiền và sáng tác. 

Cuộc đời Trần Thái Tông vì vậy có thể được nhìn nhận trên hai phương diện. 

Ở phương diện thế tục, ông là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng triều 

Trần và bảo vệ đất nước. Ở phương diện tâm linh, ông là một người luôn thao thức 

trước những vấn đề về khổ đau, vô thường, đạo đức và giải thoát. Hai phương diện ấy 

không tách rời mà bổ sung cho nhau, tạo nên hình ảnh một vị vua đồng thời là một 

thiền gia. 

 

                                                      
4 rần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Thiền viện Thường 

Chiếu, 1996, tr. 14–16; xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., tr. 275–280. 
5 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 173–174. 
6 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 174–175. 
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1.3 Trần Thái Tông với việc nghiên cứu và thực hành Phật pháp 

Mặc dù đảm nhận nhiều công việc triều chính, Trần Thái Tông luôn quan tâm 

đến việc nghiên cứu kinh điển và thực hành Phật pháp. Sau khi trở về từ núi Yên Tử, 

ông không từ bỏ chí nguyện tu hành mà chuyển sang một cách thực hành phù hợp hơn 

với trách nhiệm của mình. 

Ngoài thời gian giải quyết việc nước, Trần Thái Tông thường nghiên cứu kinh 

điển, tham vấn các bậc cao tăng và tổ chức những cuộc trao đổi về Thiền học. Ông 

tiếp cận Phật pháp không chỉ bằng việc học hỏi lý thuyết mà còn thông qua những trải 

nghiệm thực tế của chính cuộc đời mình.7 

Những đau khổ trong đời sống cá nhân giúp Trần Thái Tông nhận thức sâu sắc 

hơn về tính vô thường của con người và thế giới. Ngai vàng, quyền lực, tình cảm gia 

đình và danh vọng đều không tồn tại vĩnh viễn. Con người dù ở địa vị cao hay thấp 

cũng phải đối diện với sinh, già, bệnh, chết và những biến đổi không ngừng của cuộc 

sống. 

Từ nhận thức ấy, Trần Thái Tông không xem tu hành là phương tiện trốn tránh 

hiện thực. Tu hành trước hết là quá trình quay về soi xét nội tâm, nhận diện những 

tham muốn, sân hận và mê lầm của chính mình. Khi tâm được chuyển hóa, con người 

có thể sống giữa cuộc đời mà không bị hoàn cảnh chi phối hoàn toàn. 

Quan điểm này được thể hiện rõ qua lời của Quốc sư Phù Vân: “Trong núi vốn 

không có Phật, Phật ở ngay trong lòng”. Đức Phật không phải là một đối tượng ở bên 

ngoài mà con người chỉ có thể tìm thấy khi rời bỏ xã hội. Phật tính hiện diện trong 

mỗi con người và được nhận ra thông qua quá trình tu dưỡng, tỉnh thức và chuyển hóa 

tâm thức. 

Đối với Trần Thái Tông, việc làm vua không nhất thiết là chướng ngại đối với 

sự tu hành. Vấn đề quan trọng nằm ở cách sử dụng quyền lực. Nếu quyền lực được sử 

dụng để thỏa mãn tham vọng cá nhân thì nó có thể trở thành nguyên nhân tạo nên khổ 

đau. Ngược lại, nếu quyền lực được dùng để chăm lo cho nhân dân, bảo vệ đất nước 

và xây dựng xã hội thì việc trị nước cũng có thể trở thành một hình thức thực hành 

hạnh từ bi. 

Sự kết hợp giữa việc trị nước và tu hành giúp tư tưởng của Trần Thái Tông 

mang đậm tinh thần nhập thế. Ông không chủ trương tách Phật giáo ra khỏi cuộc sống 

                                                      
7 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18; 

Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 34–35. 
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mà nhấn mạnh việc thực hành đạo ngay trong hoàn cảnh thực tế. Con người không 

cần phải chờ đến khi rời bỏ gia đình, chức vụ hoặc trách nhiệm xã hội mới có thể tu 

tập. Mỗi người có thể tu ngay trong công việc và bổn phận của mình. 

Trần Thái Tông cũng đặc biệt chú trọng đến việc sám hối và tự hoàn thiện đạo 

đức. Sám hối không chỉ là nghi lễ cầu xin sự tha thứ mà còn là quá trình nhìn nhận lỗi 

lầm, nhận thức nguyên nhân của hành vi bất thiện và quyết tâm sửa đổi. Quan niệm 

này thể hiện tinh thần tự chịu trách nhiệm của con người đối với suy nghĩ, lời nói và 

hành động của mình. 

Trong tư tưởng của Trần Thái Tông, trí tuệ phải đi đôi với từ bi. Trí tuệ giúp 

con người nhận ra bản chất vô thường và không cố định của mọi sự vật; từ bi giúp 

con người biết cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của chúng sinh. Đối với người lãnh 

đạo, hai phẩm chất này càng trở nên cần thiết. Một vị vua có trí tuệ nhưng thiếu lòng 

thương dân có thể trở nên khắc nghiệt; ngược lại, có lòng thương dân nhưng thiếu trí 

tuệ thì khó đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Qua việc nghiên cứu và thực hành Phật pháp, Trần Thái Tông từng bước xây 

dựng một quan niệm tu hành gắn với đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những 

cơ sở tư tưởng quan trọng góp phần vào sự phát triển của Phật giáo thời Trần và sự 

hình thành tinh thần “cư trần hành đạo” của Thiền phái Trúc Lâm về sau.8 

1.4 Sự nghiệp trước tác Phật giáo của Trần Thái Tông 

Trần Thái Tông không chỉ nghiên cứu và thực hành Phật pháp mà còn để lại 

nhiều tác phẩm có giá trị. Theo những tư liệu được ghi nhận, các sáng tác của ông 

gồm những tác phẩm liên quan đến Thiền học, kinh điển Đại thừa, nghi thức sám hối 

và thơ văn. 

Một số tác phẩm thường được nhắc đến gồm: 

 Thiền Tông Chỉ Nam; 

 Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải; 

 Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi; 

 Bình Đẳng Lễ Sám Văn; 

 Khóa Hư Lục; 

 Các sáng tác thơ văn khác.9 

                                                      
8 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương IX, tr. 254–270; Chương X, tr. 275–315. 
9 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương X: “Trần Thái Tông (1218–1277)”, phần khảo 

sát sự nghiệp học Phật và trước tác, tr. 285–295. 
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Tuy không phải toàn bộ tác phẩm đều còn được bảo tồn nguyên vẹn, những 

phần còn lại vẫn cho thấy Trần Thái Tông có kiến thức sâu rộng về Phật học. Ông 

nghiên cứu nhiều hệ thống kinh điển và vận dụng giáo lý vào việc lý giải các vấn đề 

thực tế của con người. 

Các sáng tác của Trần Thái Tông không chỉ trình bày giáo lý bằng những khái 

niệm trừu tượng. Nội dung tác phẩm còn phản ánh những trải nghiệm đau khổ, sự 

chiêm nghiệm về cuộc đời và quá trình tự chuyển hóa của tác giả. Vì vậy, lời văn của 

ông thường vừa có tính triết lý, vừa có sức lay động tình cảm.10 

Một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của Trần Thái Tông là tính 

vô thường của thân người. Con người thường chấp thân thể, danh vọng và tài sản là 

bền vững, từ đó phát sinh tham ái và tạo nghiệp. Nhận thức về vô thường không nhằm 

khiến con người bi quan, mà giúp con người biết trân trọng hiện tại, sống có trách 

nhiệm và không quá đắm chấp vào những giá trị tạm thời. 

Một chủ đề khác là sự cần thiết của việc phản tỉnh và sám hối. Theo Trần Thái 

Tông, con người do vô minh nên tạo ra nhiều hành vi bất thiện. Muốn chuyển hóa khổ 

đau, mỗi người phải thành thật nhìn lại chính mình, nhận biết lỗi lầm và từng bước 

thay đổi thân, khẩu, ý. 

Tác phẩm của ông cũng thể hiện quan niệm bình đẳng của Phật giáo. Mọi người 

đều có khả năng giác ngộ nếu biết quay về tu sửa tâm mình. Sự khác biệt về địa vị xã 

hội không quyết định hoàn toàn giá trị tâm linh của một con người. Vua, quan hay 

người bình thường đều phải tự chịu trách nhiệm đối với nghiệp do mình tạo ra. 

Những tư tưởng ấy góp phần tạo nên giá trị đặc biệt trong trước tác của Trần 

Thái Tông. Ông viết Phật học từ vị trí của một người vừa trải qua nhiều biến cố, vừa 

trực tiếp gánh vác trách nhiệm đối với quốc gia. Do đó, tư tưởng của ông không hoàn 

toàn xa rời thực tiễn mà gắn chặt với những vấn đề của con người và xã hội. 

1. 5 Khái quát về tác phẩm Khóa Hư Lục 

Khóa Hư Lục là tác phẩm tiêu biểu gắn với tên tuổi Trần Thái Tông. Tác phẩm 

tập hợp nhiều bài viết liên quan đến giáo lý, nghi thức tu tập, sám hối và những suy 

tư về thân phận con người.11 

Tên gọi “Khóa Hư” gợi lên ý nghĩa tu tập để nhận thức tính hư huyễn, vô 

                                                      
10 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., tr. 295–315. 
11 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương X, các mục nghiên cứu về Khóa Hư Lục, tr. 

295–315. 
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thường của mọi hiện tượng. “Khóa” có thể được hiểu là khóa lễ hoặc sự thực hành có 

quy củ; “hư” chỉ tính không bền chắc, giả hợp của đời sống thế gian. Từ đó, Khóa Hư 

Lục hướng người đọc đến việc nhận diện bản chất vô thường của thân và cảnh, giảm 

bớt sự chấp trước và quay về tu dưỡng nội tâm. 

Nội dung tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề căn bản của Phật giáo như vô 

thường, khổ, nghiệp, sám hối, tu tâm và giải thoát. Tuy nhiên, những vấn đề ấy không 

được trình bày một cách thuần túy lý thuyết. Trần Thái Tông thường sử dụng những 

hình ảnh cụ thể, lời văn tha thiết và cách lập luận gần gũi để cảnh tỉnh người đọc.12 

Tác phẩm cho thấy tác giả ý thức sâu sắc rằng thân người là tạm bợ và cuộc 

đời biến đổi không ngừng. Con người vì không nhận thức được điều đó nên thường 

chạy theo danh lợi, sắc dục và quyền lực. Đến khi già yếu hoặc đứng trước cái chết, 

con người mới nhận ra những gì mình từng đắm chấp đều không thể giữ lại. 

Từ nhận thức về vô thường, Trần Thái Tông khuyên con người không nên 

phung phí thời gian. Mỗi người cần sớm quay về thực hành điều thiện, sửa đổi lỗi lầm 

và tìm hiểu bản tâm. Sự tu tập phải được thực hiện ngay trong đời sống hiện tại chứ 

không nên chờ đợi một thời điểm khác. 

Một nội dung quan trọng khác của Khóa Hư Lục là tư tưởng sám hối. Trần 

Thái Tông nhận thấy con người trong quá trình sống thường tạo nghiệp qua thân, lời 

nói và ý nghĩ. Sám hối giúp con người nhận biết những hành động sai lầm và phát 

nguyện không tiếp tục lặp lại. Vì thế, sám hối vừa mang ý nghĩa tôn giáo, vừa có giá 

trị đạo đức và giáo dục. 

Về phương diện văn học, Khóa Hư Lục có sự kết hợp giữa văn xuôi, văn biền 

ngẫu, kệ và những hình thức biểu đạt giàu nhạc tính. Lời văn trang trọng nhưng vẫn 

giàu cảm xúc, thể hiện sự trải nghiệm trực tiếp của tác giả. Tác phẩm không chỉ có 

giá trị đối với lịch sử Phật giáo mà còn đóng góp vào sự phát triển của văn học trung 

đại Việt Nam. 

Trong hệ thống các bài viết thuộc Khóa Hư Lục, Thiền Tông Chỉ Nam Tự giữ 

vị trí đặc biệt vì chứa đựng những thông tin quan trọng về quá trình Trần Thái Tông 

tìm đến Phật pháp. Bài tựa kể lại việc nhà vua rời kinh thành lên Yên Tử, cuộc gặp 

với Quốc sư Phù Vân và lời khuyên đã làm thay đổi nhận thức của ông.13 

                                                      
12 Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Thiền viện Thường Chiếu, 1996, phần giảng về các bài Phổ Thuyết 

Sắc Thân, Tứ Sơn, Khuyến Phát Tâm Văn và Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi; xem thêm Nguyễn Lang, Việt Nam 

Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., tr. 295–315. 
13 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 13–19. 
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Thông qua câu chuyện này, người đọc có thể thấy được nguồn gốc của quan 

niệm kết hợp giữa tu hành và trị nước trong tư tưởng Trần Thái Tông. Đây cũng là cơ 

sở để phân tích tinh thần phụng sự Đạo pháp và Dân tộc của ông. 

1.6 Hoàn cảnh Trần Thái Tông lên núi Yên Tử 

Việc Trần Thái Tông lên núi Yên Tử diễn ra trong hoàn cảnh nhà vua đang trải 

qua khủng hoảng sâu sắc trong đời sống cá nhân. Những sự sắp đặt của Trần Thủ Độ 

nhằm duy trì và củng cố triều đại đã tạo ra xung đột nghiêm trọng giữa các thành viên 

trong hoàng tộc. 

Trần Thái Tông không đồng tình với việc phải rời bỏ Lý Chiêu Hoàng để lấy 

Thuận Thiên công chúa. Quyết định ấy không chỉ làm tổn thương tình cảm cá nhân 

mà còn gây nên sự bất hòa giữa ông với người anh là Trần Liễu. Trước hoàn cảnh đó, 

nhà vua cảm thấy không thể dung hòa giữa đạo lý gia đình và trách nhiệm đối với 

triều đình. 

Trong trạng thái đau khổ và bế tắc, Trần Thái Tông bí mật rời kinh thành vào 

ban đêm, tìm đường lên núi Yên Tử. Nhà vua muốn đến nơi thanh vắng để cầu Phật 

và tìm con đường giải thoát.14 Cuộc ra đi thể hiện phản ứng của một con người có ý 

thức đạo đức trước những sự việc mà mình không thể chấp nhận nhưng cũng không 

đủ khả năng thay đổi. 

Khi đến Yên Tử, Trần Thái Tông gặp Quốc sư Phù Vân, một vị thiền sư có uy 

tín và được nhà vua kính trọng. Quốc sư hỏi về mục đích của chuyến đi. Nhà vua cho 

biết mình muốn cầu làm Phật chứ không cầu điều gì khác. 

Trước nguyện vọng ấy, Quốc sư không hướng Trần Thái Tông đến việc tìm 

Phật ở một thế giới bên ngoài. Ông khẳng định: “Trong núi vốn không có Phật, Phật 

chỉ ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là Chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì 

tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài”.15 Nếu tâm con người thanh tịnh 

và giác ngộ thì đó chính là Phật; nếu không nhận ra được bản tâm thì dù sống trong 

núi sâu cũng chưa chắc đạt được giải thoát. 

Lời nói này trực tiếp phá bỏ quan niệm cho rằng chỉ có rời bỏ cuộc đời mới có 

thể tu hành. Quốc sư Phù Vân giúp Trần Thái Tông nhận ra rằng vấn đề không nằm 

hoàn toàn ở hoàn cảnh bên ngoài mà nằm ở khả năng chuyển hóa nội tâm. 

                                                      
14 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 14–15. 
15 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 16. 
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Sau đó, Quốc sư tiếp tục khuyên nhà vua: 

“Phàm làm đấng nhân quân, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 

mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ 

hạ không về sao được. Song phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng xao lãng.”16 

Lời khuyên xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của Trần Thái Tông. Nhà vua có thể 

mong muốn từ bỏ ngai vàng để giải quyết nỗi đau cá nhân, nhưng sự ra đi của ông có 

thể làm triều đình rối loạn và ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân. Khi đã đảm nhận 

vị trí đứng đầu đất nước, quyết định của nhà vua không còn chỉ liên quan đến riêng 

mình. 

Quốc sư Phù Vân không phủ nhận nguyện vọng tu hành của Trần Thái Tông. 

Ông vẫn nhắc nhà vua không được sao nhãng việc nghiên cứu kinh điển. Tuy nhiên, 

sự tu tập ấy phải được thực hiện đồng thời với trách nhiệm đối với nhân dân và quốc 

gia. 

Lời khuyên của Quốc sư đặt Trần Thái Tông trước một cách lựa chọn mới. Nhà 

vua không cần phải từ bỏ hoàn toàn một trong hai con đường: hoặc làm vua, hoặc tu 

hành. Ông có thể vừa thực hiện bổn phận của người đứng đầu đất nước, vừa tu dưỡng 

nội tâm và nghiên cứu Phật pháp. 

Trần Thái Tông đã tiếp nhận lời khuyên và trở về kinh thành. Quyết định này 

đánh dấu một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhà vua.17 Thay vì chỉ 

tìm kiếm sự an lạc cho bản thân, ông chấp nhận quay trở lại cuộc đời để gánh vác 

trách nhiệm đối với cộng đồng. 

1.7 Ý nghĩa bước đầu của cuộc gặp giữa Trần Thái Tông và Quốc sư Phù Vân 

Cuộc gặp giữa Trần Thái Tông và Quốc sư Phù Vân18 có ý nghĩa quan trọng 

đối với cuộc đời nhà vua cũng như sự phát triển của tư tưởng Phật giáo thời Trần.19 

Trước hết, cuộc gặp giúp Trần Thái Tông giải quyết mâu thuẫn giữa lý tưởng 

tu hành và trách nhiệm chính trị. Nhà vua từng cho rằng muốn cầu Phật thì phải rời 

khỏi cung đình và lên núi. Quốc sư Phù Vân chỉ ra rằng sự giác ngộ nằm trong chính 

tâm con người, không phụ thuộc tuyệt đối vào địa điểm hay địa vị xã hội. 

                                                      
16 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18. 
17 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18. 
18 Trong Thiền Tông Chỉ Nam Tự, Trần Thái Tông gọi vị thiền sư mà mình gặp trên núi Yên Tử là “Đại Sa-môn 

Trúc Lâm” hoặc “Quốc sư Trúc Lâm”, không trực tiếp sử dụng danh xưng Phù Vân. Nguyễn Lang cho rằng vị này 

là Thiền sư Viên Chứng, còn gọi là Đạo Viên; cách gọi Phù Vân trong một số sử liệu cần được tiếp tục khảo 

chứng. Xem Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương IX, mục “Trúc Lâm Quốc sư”, tr. 

265–270. 
19 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Sđd., Chương IX, tr. 254–270; Chương X, tr. 275–315. 
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Thứ hai, lời khuyên của Quốc sư xác lập một nguyên tắc đạo đức đối với người 

lãnh đạo. Nhà vua phải biết vượt lên trên ý muốn cá nhân để đặt lợi ích của nhân dân 

và đất nước lên hàng đầu. Quyền lực không phải là đặc quyền để thỏa mãn bản thân 

mà là trách nhiệm phục vụ cộng đồng. 

Thứ ba, cuộc gặp cho thấy tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Phật 

giáo không chỉ hiện diện trong chùa chiền, núi rừng hay nghi lễ mà còn có thể đi vào 

đời sống chính trị và xã hội. Người tu hành không nhất thiết quay lưng lại với đất 

nước; ngược lại, tùy theo vị trí của mình, mỗi người có thể phụng sự chúng sinh bằng 

những hình thức khác nhau. 

Đối với một vị vua, phụng sự chúng sinh trước hết là bảo vệ đất nước, giữ yên 

bờ cõi, chăm lo đời sống nhân dân và sử dụng quyền lực một cách có đạo đức. Vì vậy, 

trở về trị nước không phải là từ bỏ Phật pháp mà là đưa tinh thần Phật pháp vào thực 

tiễn. 

Thứ tư, lời khuyên còn đặt nền tảng cho sự hình thành quan điểm Đạo pháp 

gắn liền với Dân tộc trong tư tưởng Trần Thái Tông. Đất nước ổn định là điều kiện để 

nhân dân được sống an lành và Phật giáo được phát triển. Ngược lại, đạo đức và trí 

tuệ Phật giáo có thể góp phần xây dựng một nền chính trị nhân ái và có trách nhiệm. 

Cuối cùng, sự kiện Trần Thái Tông lên núi rồi trở về cho thấy sự chuyển hóa 

của chính nhà vua. Trước khi lên núi, ông tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ. Sau 

khi nghe lời Quốc sư, ông hiểu rằng mình cần đối diện và chuyển hóa hoàn cảnh ấy. 

Đây là bước chuyển từ xu hướng tìm sự giải thoát cá nhân sang tinh thần nhập thế, 

phụng sự cộng đồng. 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG TRONG LỜI KHUYÊN CỦA QUỐC SƯ 

PHÙ VÂN ĐỐI VỚI TRẦN NHÂN TÔNG 

2.1. Nội dung và vị trí của lời khuyên trong Thiền Tông Chỉ Nam Tự 

Trong Thiền Tông Chỉ Nam Tự, cuộc gặp gỡ giữa Trần Thái Tông và Quốc sư 

Phù Vân là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là cuộc đối thoại giữa một 

vị vua đang rơi vào khủng hoảng tinh thần với một vị thiền sư, mà còn là cuộc đối 

thoại giữa hai khuynh hướng: rời bỏ thế tục để tìm cầu giải thoát và dấn thân vào cuộc 

đời để thực hiện trách nhiệm đối với con người. 

Khi lên núi Yên Tử, Trần Thái Tông bày tỏ mong muốn tìm Phật. Trước 

nguyện vọng ấy, Quốc sư Phù Vân chỉ dạy rằng: “Trong núi vốn không có Phật, Phật 

chỉ ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là Chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì 

tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài”20. Sau đó, Quốc sư khuyên nhà 

vua: 

“Phàm làm bậc nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của 

mình, lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ 

hạ về thì bệ hạ không về sao được. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ 

đừng phút nào quên.”21 

Trong câu hỏi của đề tài, lời khuyên được diễn đạt: “Phàm là đấng minh quân, 

bệ hạ hãy lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn 

của mình”. Dù có sự khác nhau nhất định về trật tự diễn đạt, nội dung cốt lõi vẫn 

thống nhất: người đứng đầu đất nước phải biết vượt lên trên tình cảm và mong muốn 

riêng để lấy đời sống, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân làm nền tảng cho suy nghĩ 

và hành động của mình. 

Lời khuyên bao gồm ba lớp ý nghĩa có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ nhất, 

“Phật ở trong lòng” khẳng định con đường tu hành phải bắt đầu từ sự chuyển hóa nội 

tâm. Thứ hai, “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình” yêu cầu nhà vua phải có khả 

năng cảm thông, chia sẻ và đồng hành với nhân dân. Thứ ba, “lấy ý muốn của thiên 

hạ làm ý muốn của mình” xác lập mục tiêu hành động của người lãnh đạo là phục vụ 

lợi ích chung. 

Ba lớp ý nghĩa này không tồn tại riêng biệt. Một người chỉ có thể thật sự lấy 

                                                      
20 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Ban Văn hóa 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Thiền viện Thường Chiếu, 1996, tr. 16. 
21 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18. 
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tâm của thiên hạ làm tâm mình khi biết làm giảm sự chi phối của bản ngã. Đồng thời, 

việc nhận ra Phật ở trong lòng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể đối với con 

người và xã hội. Nếu chỉ nói đến sự giác ngộ nội tâm mà không thực hiện trách nhiệm 

đối với cộng đồng thì sự tu hành ấy vẫn chưa thể hiện đầy đủ tinh thần từ bi và nhập 

thế của Phật giáo. 

Trong hoàn cảnh của Trần Thái Tông, lời khuyên của Quốc sư Phù Vân vừa 

giải quyết một khủng hoảng cá nhân, vừa đặt ra một nguyên tắc lãnh đạo. Nhà vua 

không bị buộc phải lựa chọn hoàn toàn giữa việc làm vua và việc học Phật. Ông có 

thể tu dưỡng nội tâm trong khi vẫn thực hiện bổn phận trị nước. Điều quan trọng là 

nhà vua phải xem quyền lực như trách nhiệm, chứ không phải phương tiện thỏa mãn 

lợi ích cá nhân. 

2.2 Ý nghĩa của khái niệm “tâm của thiên hạ”’ 

2.2.1. “Thiên hạ” trong hoàn cảnh Đại Việt thời Trần 

Trong ngôn ngữ chính trị truyền thống, “thiên hạ” có thể được hiểu là toàn bộ 

đất nước và những con người đang sống trong đất nước ấy. Trong hoàn cảnh Đại Việt 

thời Trần, “thiên hạ” trước hết chỉ cộng đồng dân chúng, triều đình, quân đội và các 

lực lượng có liên quan đến sự tồn tại của quốc gia. 

Tuy nhiên, khi đặt trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, khái niệm “thiên 

hạ” không nên chỉ được hiểu theo nghĩa lãnh thổ hay quyền lực cai trị. Nội dung quan 

trọng hơn là con người. Thiên hạ là những người đang mong muốn đất nước được ổn 

định, xã hội được bình yên và đời sống được bảo đảm. 

Khi Trần Thái Tông rời bỏ kinh thành, quyết định ấy không chỉ liên quan đến 

cuộc đời riêng của nhà vua. Sự vắng mặt của người đứng đầu đất nước có thể làm 

phát sinh khủng hoảng chính trị, tạo nên sự tranh chấp quyền lực và ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống của nhân dân. 22Vì vậy, Quốc sư Phù Vân hướng nhà vua từ nỗi đau 

cá nhân đến việc nhìn nhận hậu quả rộng lớn hơn đối với “thiên hạ”. 

Trong ý nghĩa đó, “thiên hạ” trở thành chủ thể mà người lãnh đạo phải có trách 

nhiệm phụng sự. Nhà vua không thể xem quốc gia như tài sản riêng của hoàng tộc. 

Sự tồn tại của triều đại chỉ có ý nghĩa khi gắn với đời sống và lợi ích của cộng đồng. 

2.2.2. “Tâm của thiên hạ” là nỗi lo và nguyện vọng của nhân dân 

“Tâm của thiên hạ” có thể được hiểu là những suy nghĩ, tình cảm, nỗi lo và 

                                                      
³ Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 17–18. 
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mong ước của nhân dân. Trong đời sống thực tế, người dân luôn mong muốn có một 

xã hội ổn định, một đất nước độc lập và một cuộc sống tương đối an lành.23 

Người lãnh đạo lấy tâm của thiên hạ làm tâm mình là người biết đặt mình vào 

hoàn cảnh của dân chúng. Khi nhân dân đói khổ, người lãnh đạo phải xem đó là nỗi 

lo của mình; khi đất nước bị đe dọa, người lãnh đạo phải xem việc bảo vệ quốc gia là 

trách nhiệm của mình; khi xã hội xảy ra bất công và rối loạn, người lãnh đạo không 

thể đứng ngoài hoặc chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. 

Lấy tâm của thiên hạ làm tâm mình không có nghĩa là người lãnh đạo hoàn 

toàn mất đi suy nghĩ riêng. Điều được nhấn mạnh ở đây là khả năng vượt qua cái nhìn 

vị kỷ để nhận biết đời sống của người khác. Người lãnh đạo vẫn phải có chính kiến 

và năng lực quyết định, nhưng chính kiến ấy phải được hình thành trên cơ sở hiểu dân 

và hướng đến lợi ích của dân. 

Quan niệm này đặt ra yêu cầu về sự gần gũi giữa người lãnh đạo với nhân dân. 

Nếu người lãnh đạo sống tách biệt khỏi đời sống thực tế, chỉ tiếp nhận thông tin qua 

những người phục vụ quyền lực, thì khó có thể hiểu được “tâm của thiên hạ”. Muốn 

biết dân đang nghĩ gì, cần gì và chịu đựng điều gì, người lãnh đạo phải biết quan sát, 

lắng nghe và tiếp xúc với thực tế. 

Trong chế độ quân chủ, nhà vua nắm giữ quyền lực lớn. Vì vậy, khả năng thấu 

hiểu và đồng cảm với nhân dân trở thành một điều kiện quan trọng để quyền lực không 

bị sử dụng một cách độc đoán. Lời khuyên của Quốc sư Phù Vân hướng Trần Thái 

Tông đến việc tự giới hạn quyền lực bằng lương tâm và trách nhiệm đạo đức. 

2.2.3. “Tâm của thiên hạ” và tư tưởng lấy dân làm gốc 

Nội dung “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình” có điểm tương đồng với tư 

tưởng lấy dân làm gốc trong truyền thống chính trị phương Đông. Dân là lực lượng 

trực tiếp sản xuất, xây dựng và bảo vệ đất nước. Một triều đại không thể tồn tại bền 

vững nếu không nhận được sự ủng hộ của nhân dân. 

Tuy nhiên, trong lời khuyên của một thiền sư đối với một vị vua, quan niệm 

lấy dân làm gốc không chỉ có ý nghĩa chính trị. Nó còn mang nội dung đạo đức và tôn 

giáo. Nhân dân không chỉ là nguồn sức mạnh bảo vệ vương triều mà còn là những con 

người cụ thể đang có những nhu cầu, đau khổ và quyền lợi cần được quan tâm. 

Nếu chỉ xem dân là phương tiện để duy trì quyền lực, tư tưởng lấy dân làm gốc 

                                                      
23 Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Thiền viện 

Thường Chiếu, 1996, tr. 33–34. 
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có thể bị sử dụng theo tinh thần thực dụng. Ngược lại, khi đặt trên nền tảng từ bi và 

vô ngã của Phật giáo, việc quan tâm đến dân chúng trở thành một trách nhiệm đạo 

đức. Người lãnh đạo phải phụng sự dân vì nhận thức được giá trị của con người, chứ 

không chỉ vì muốn bảo vệ ngai vàng. 

Quốc sư Phù Vân không khuyên Trần Thái Tông trở về đơn thuần để duy trì 

quyền lực của nhà Trần. Điều cốt lõi là nhà vua đang gánh vác một trách nhiệm mà 

sự từ bỏ đột ngột có thể gây tổn hại đến nhiều người. Trong hoàn cảnh đó, lợi ích của 

cộng đồng cần được đặt cao hơn ý muốn rút lui của cá nhân. 

Như vậy, tư tưởng lấy dân làm gốc trong lời khuyên của Quốc sư mang chiều 

sâu nhân bản. Giá trị của người lãnh đạo được xác định không phải bởi địa vị cao quý 

mà bởi khả năng đem lại lợi ích, sự ổn định và bình an cho nhân dân. 

2.3 Ý nghĩa của tư tưởng “lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình” 

2.3.1. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân 

Nếu “tâm của thiên hạ” liên quan đến khả năng thấu hiểu và đồng cảm thì “ý 

muốn của thiên hạ” hướng đến mục tiêu hành động. Quốc sư Phù Vân yêu cầu Trần 

Thái Tông không chỉ hiểu dân mà còn phải biến nguyện vọng chính đáng của dân 

thành mục tiêu của quá trình trị nước. 

Trong hoàn cảnh cụ thể, ý muốn cá nhân của Trần Thái Tông là rời bỏ ngai 

vàng để tìm sự thanh thản trong đời sống tu hành. Nguyện vọng ấy xuất phát từ những 

đau khổ và mâu thuẫn đạo đức có thật. Tuy nhiên, ý muốn của “thiên hạ” là nhà vua 

trở về, ổn định triều chính và tiếp tục đảm nhận trách nhiệm đối với đất nước.24 

Lời khuyên của Quốc sư không phủ nhận quyền được đau khổ hay khát vọng 

tu hành của Trần Thái Tông. Quốc sư giúp nhà vua nhận ra rằng khi một người đang 

giữ vị trí có ảnh hưởng đến đời sống của toàn dân, quyết định của người ấy không thể 

chỉ dựa trên cảm xúc cá nhân. 

Người lãnh đạo cần biết hy sinh một phần lợi ích hoặc mong muốn riêng vì lợi 

ích chung. Sự hy sinh này không phải là việc hủy bỏ hoàn toàn cá nhân, mà là khả 

năng nhận thức thứ tự ưu tiên trong từng hoàn cảnh. Khi vận mệnh đất nước và đời 

sống nhân dân bị ảnh hưởng, trách nhiệm cộng đồng phải được đặt lên trước. 

Đây chính là biểu hiện của tinh thần vô ngã trong hoạt động lãnh đạo. Vô ngã 

không có nghĩa là phủ định sự tồn tại của con người, mà là không xem cái tôi và lợi 

                                                      
24 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 15–18. 
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ích của mình như trung tâm tuyệt đối. Khi cái tôi được tiết chế, người lãnh đạo có thể 

nhìn nhận vấn đề khách quan hơn và hành động vì lợi ích của nhiều người. 

2.3.2. Ý muốn của thiên hạ là cuộc sống hòa bình, ổn định và no đủ 

Ý muốn của thiên hạ không phải là một khái niệm hoàn toàn trừu tượng. Trong 

đời sống xã hội, nguyện vọng căn bản của nhân dân là được sống trong hòa bình, an 

toàn, ổn định và có điều kiện lao động để bảo đảm cuộc sống. 

Đối với Đại Việt thời Trần, những nguyện vọng đó gắn liền với yêu cầu củng 

cố chính quyền, ổn định xã hội, phát triển sản xuất và bảo vệ nền độc lập trước nguy 

cơ ngoại xâm. Vì vậy, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình nghĩa là người 

lãnh đạo phải dồn tâm lực vào việc trị quốc, an dân và giữ yên bờ cõi. 

Nhà vua không thể chỉ quan tâm đến những nghi lễ, sự xa hoa của cung đình 

hoặc những cuộc tranh giành quyền lực trong hoàng tộc. Quyền lực chính trị chỉ có 

giá trị khi được sử dụng để giải quyết những vấn đề thiết thực của đất nước. 

Một xã hội có đời sống vật chất ổn định sẽ tạo điều kiện để con người phát 

triển đạo đức, văn hóa và tâm linh. Ngược lại, nếu nhân dân thường xuyên sống trong 

đói nghèo, chiến tranh và bất an thì việc thực hành tôn giáo cũng khó có điều kiện 

thuận lợi. Vì thế, chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn 

gián tiếp tạo dựng môi trường để Đạo pháp được phát triển. 

2.3.3. Không đồng nhất “ý muốn của thiên hạ” với mọi mong muốn nhất thời 

Khi phân tích lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, cần tránh hiểu “lấy ý muốn 

của thiên hạ làm ý muốn của mình” theo nghĩa người lãnh đạo phải làm theo mọi yêu 

cầu hoặc mong muốn nhất thời của số đông. 

Trong xã hội, các cá nhân và các nhóm có thể có lợi ích khác nhau. Một mong 

muốn được nhiều người bày tỏ trong một thời điểm nhất định chưa chắc đã phù hợp 

với lợi ích lâu dài của quốc gia. Vì vậy, người lãnh đạo không chỉ cần biết lắng nghe 

mà còn phải có trí tuệ để phân biệt giữa nhu cầu chính đáng và những đòi hỏi có thể 

gây tổn hại đến cộng đồng. 

“Ý muốn của thiên hạ” trong lời khuyên nên được hiểu là lợi ích căn bản, chính 

đáng và lâu dài của nhân dân. Đó là độc lập, hòa bình, ổn định, công bằng tương đối 

và những điều kiện sống cần thiết. Người lãnh đạo phải dùng trí tuệ để nhận biết lợi 

ích ấy, đồng thời lựa chọn phương thức phù hợp để thực hiện. 

Như vậy, tư tưởng của Quốc sư không đề cao sự chiều theo số đông một cách 

thiếu nguyên tắc. Lời khuyên đòi hỏi sự kết hợp giữa lắng nghe nhân dân với bản lĩnh, 
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trách nhiệm và tầm nhìn của người đứng đầu. 

2.3.4. Quyền lực là trách nhiệm phụng sự 

Lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình cũng đồng nghĩa với việc thay 

đổi cách nhìn về quyền lực. Quyền lực không còn là đặc quyền để người lãnh đạo 

hưởng thụ hoặc áp đặt ý muốn cá nhân, mà trở thành phương tiện để phục vụ cộng 

đồng. 

Khi xem quyền lực là đặc quyền, người lãnh đạo dễ phát sinh tâm tham, kiêu 

mạn và bảo vệ địa vị bằng mọi giá. Khi xem quyền lực là trách nhiệm, người lãnh đạo 

ý thức rằng mỗi quyết định của mình đều có thể ảnh hưởng đến đời sống của nhiều 

người. 

Trong tinh thần ấy, người lãnh đạo phải thường xuyên tự kiểm điểm: quyết 

định này có thực sự có lợi cho nhân dân hay không; việc sử dụng nguồn lực quốc gia 

có phục vụ cộng đồng hay chỉ phục vụ một nhóm nhỏ; việc duy trì quyền lực có còn 

phù hợp với lợi ích của đất nước hay không. 

Sự tự kiểm điểm này có quan hệ gần gũi với tinh thần phản tỉnh và sám hối 

trong Phật giáo. Người tu hành phải quan sát thân, khẩu, ý của chính mình. Tương tự, 

người lãnh đạo phải thường xuyên xem xét động cơ, lời nói và hành động để hạn chế 

những sai lầm do tham vọng và bản ngã gây ra. 

2.4 Tinh thần từ bi trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân 

2.4.1. Từ bi là thấu hiểu và làm vơi bớt khổ đau 

Từ bi là một trong những giá trị căn bản của Phật giáo. “Từ” là đem lại niềm 

vui, “bi” là cứu giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Từ bi không chỉ là cảm xúc 

thương xót mà còn đòi hỏi hành động cụ thể nhằm làm giảm bớt những nguyên nhân 

gây khổ đau. 

Trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, tinh thần từ bi trước hết được thể hiện 

ở sự thấu hiểu đối với Trần Thái Tông. Quốc sư không lên án nhà vua vì đã rời bỏ 

kinh thành, cũng không phủ nhận nỗi đau của ông. Vị thiền sư nhận biết được những 

giằng co trong tâm nhà vua và đưa ra một con đường giúp ông vừa chuyển hóa khổ 

đau, vừa không từ bỏ trách nhiệm.25 

Tuy nhiên, lòng từ bi của Quốc sư không dừng lại ở sự cảm thông với một cá 

nhân. Quốc sư còn nhìn đến những hậu quả có thể xảy ra đối với nhân dân nếu nhà 

                                                      
25 Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 28–30. 
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vua rời bỏ trách nhiệm. Vì vậy, lời khuyên hướng Trần Thái Tông từ nỗi đau riêng 

đến nỗi lo chung của đất nước. 

Đây là sự mở rộng của lòng từ bi. Khi chỉ nhìn vào bản thân, con người thường 

cảm thấy nỗi đau của mình là lớn nhất. Khi biết nhìn đến những người khác, con người 

có thể nhận ra rằng quyết định của mình còn ảnh hưởng đến nhiều số phận. Nhận thức 

ấy giúp con người vượt qua sự khép kín trong đau khổ cá nhân. 

2.4.2. Từ bi của người lãnh đạo phải được thể hiện bằng chính sách và hành động 

Đối với người bình thường, lòng từ bi có thể được thể hiện qua việc giúp đỡ 

một số người trong phạm vi nhất định. Đối với người lãnh đạo, từ bi phải được thể 

hiện ở quy mô rộng hơn, thông qua việc xây dựng chính sách, duy trì trật tự, bảo vệ 

đất nước và tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống. 

Một vị vua chỉ bày tỏ tình thương bằng lời nói nhưng không giải quyết những 

vấn đề thực tế của dân chúng thì chưa thể hiện đầy đủ tinh thần từ bi. Lòng thương 

dân phải chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể trong hoạt động trị nước. 

Từ bi trong chính trị không đồng nghĩa với sự mềm yếu hoặc buông lỏng kỷ 

cương. Trong một số hoàn cảnh, người lãnh đạo phải đưa ra những quyết định nghiêm 

khắc để bảo vệ lợi ích chung. Điều quan trọng là động cơ của quyết định ấy không 

xuất phát từ sân hận, trả thù hoặc tham vọng cá nhân, mà nhằm ngăn chặn những tổn 

hại lớn hơn đối với cộng đồng. 

Do đó, từ bi cần đi cùng trí tuệ. Trí tuệ giúp người lãnh đạo nhìn thấy nguyên 

nhân và hậu quả của vấn đề, còn từ bi định hướng việc giải quyết vấn đề theo tinh 

thần tôn trọng con người và giảm thiểu khổ đau. 

2.4.3. Từ bi gắn với trách nhiệm bảo vệ đất nước 

Phật giáo đề cao tinh thần không sát sinh và tôn trọng sự sống. Tuy nhiên, điều 

này không có nghĩa là người lãnh đạo được phép thụ động trước sự xâm lược và bạo 

lực. Khi đất nước bị tấn công, nếu không tổ chức bảo vệ thì sinh mạng, tài sản và sự 

bình an của đông đảo nhân dân sẽ bị đe dọa. 

Vì vậy, bảo vệ đất nước có thể được xem là một biểu hiện của trách nhiệm từ 

bi đối với cộng đồng. Mục đích của việc chống ngoại xâm không phải là thỏa mãn 

lòng hiếu chiến mà là ngăn chặn bạo lực, bảo vệ sự sống và khôi phục hòa bình. 

Trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, tinh thần từ bi vì thế không tách rời 

trách nhiệm chính trị. Một vị vua thấm nhuần lòng từ bi phải biết bảo vệ nhân dân 

trước những nguy cơ từ bên trong và bên ngoài đất nước. 
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2.5 Tinh thần vô ngã và vị tha trong nghệ thuật lãnh đạo 

2.5.1 Vô ngã không phải là phủ nhận trách nhiệm cá nhân 

Vô ngã là một trong những tư tưởng quan trọng của Phật giáo. Theo đó, con 

người và mọi sự vật không tồn tại như những thực thể bất biến, độc lập hoàn toàn với 

các điều kiện khác. Mỗi cá nhân được hình thành và tồn tại trong nhiều mối quan hệ 

với gia đình, xã hội và môi trường. 

Khi vận dụng vào hoạt động lãnh đạo, vô ngã không có nghĩa là người lãnh 

đạo phủ nhận vai trò hoặc trách nhiệm cá nhân. Ngược lại, nhận thức vô ngã giúp 

người lãnh đạo hiểu rằng địa vị và quyền lực của mình không tồn tại độc lập. Quyền 

lực ấy được hình thành trong quan hệ với đất nước, triều đình và nhân dân. 

Ngai vàng không phải là sở hữu tuyệt đối của nhà vua. Nhà vua chỉ có ý nghĩa 

khi thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Nếu tách khỏi nhân dân và lợi ích quốc 

gia, quyền lực sẽ mất đi nền tảng chính đáng.26 

Vì vậy, vô ngã trong lãnh đạo là khả năng không đồng nhất bản thân với quyền 

lực, không xem địa vị là giá trị tuyệt đối và không để lợi ích cá nhân chi phối mọi 

quyết định. 

2.5.2. Từ bỏ sự độc đoán của cái tôi 

Người lãnh đạo có quyền lực lớn dễ xem suy nghĩ của mình là chân lý và ý 

muốn của mình là mệnh lệnh tuyệt đối. Khi đó, quyền lực có thể trở thành phương 

tiện củng cố bản ngã. 

Lời khuyên “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của thiên hạ 

làm ý muốn của mình” trực tiếp hạn chế xu hướng ấy. Quốc sư yêu cầu người lãnh 

đạo phải rời khỏi vị trí trung tâm của cái tôi để đặt mình vào vị trí của người khác. 

Điều này đòi hỏi nhà vua phải biết lắng nghe ý kiến khác biệt, chấp nhận rằng 

nhận thức của mình có thể chưa đầy đủ và sẵn sàng điều chỉnh quyết định khi nhận 

thấy sai lầm. Một người lãnh đạo không có khả năng tự xét lại thì khó có thể thật sự 

phục vụ nhân dân. 

Sự vô ngã còn thể hiện ở thái độ không tham đắm quyền lực. Người lãnh đạo 

phải biết rằng địa vị là tạm thời và cần được chuyển giao khi thích hợp. Quyền lực 

không phải mục tiêu cuối cùng mà chỉ là phương tiện để thực hiện trách nhiệm trong 

một giai đoạn nhất định. 

                                                      
26 Diệu Tâm, “Phật tại tâm dưới góc nhìn của Trần Thái Tông”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, tháng 5 năm 2021, 

phần phân tích câu “Dĩ thiên hạ chi dục vi dục, dĩ thiên hạ chi tâm vi tâm”. 
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2.5.3. Vị tha là hành động vì lợi ích của người khác 

Nếu vô ngã nhấn mạnh việc giảm bớt sự chấp trước vào cái tôi thì vị tha nhấn 

mạnh hành động hướng đến lợi ích của người khác. Hai tư tưởng này có quan hệ chặt 

chẽ. Khi không còn xem lợi ích cá nhân là trung tâm tuyệt đối, con người có điều kiện 

hành động vì cộng đồng. 

Trong hoàn cảnh Trần Thái Tông, việc trở về kinh thành sau lời khuyên của 

Quốc sư là sự lựa chọn mang tính vị tha. Nhà vua tạm gác mong muốn tìm sự thanh 

thản cá nhân để tiếp tục gánh vác trách nhiệm đối với đất nước. 

Tuy nhiên, vị tha không có nghĩa là hy sinh một cách mù quáng hoặc để cá 

nhân bị lợi dụng. Vị tha chân chính phải được soi sáng bằng trí tuệ. Người lãnh đạo 

cần nhận biết điều gì thực sự có ích cho cộng đồng và lựa chọn phương thức thực hiện 

phù hợp. 

Lời khuyên của Quốc sư vì thế không chỉ yêu cầu một sự hy sinh cảm tính. Đó 

là lời kêu gọi Trần Thái Tông nhận thức rõ vị trí, năng lực và trách nhiệm của mình 

trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể. 

2.6. Tư tưởng bình đẳng và quan niệm “Phật ở trong lòng” 

2.6.1. Khả năng giác ngộ không phụ thuộc vào địa vị 

Câu nói “Phật ở ngay trong lòng” khẳng định khả năng giác ngộ nằm trong mỗi 

con người. Phật không phải là một đối tượng chỉ có thể tìm thấy ở núi cao, rừng sâu 

hoặc trong một địa vị tôn giáo nhất định.27 

Quan niệm này mang ý nghĩa bình đẳng sâu sắc. Vua cũng như dân, người xuất 

gia cũng như người tại gia đều phải quay về tu sửa tâm mình. Địa vị xã hội không tự 

động đem lại giác ngộ, đồng thời công việc thế tục cũng không tuyệt đối ngăn cản con 

đường tu tập. 

Trần Thái Tông dù đang làm vua vẫn có thể học Phật và tu hành. Ngược lại, 

việc lên núi nhưng không chuyển hóa tâm thức thì chưa chắc đã đạt được mục đích. 

Như vậy, giá trị tâm linh của con người được xác định bởi nhận thức và hành động, 

không phải chỉ bởi hình thức bên ngoài. 

2.6.2. Từ bình đẳng tâm linh đến trách nhiệm chính trị 

Khi thừa nhận mọi người đều có Phật tính và đều có khả năng giác ngộ, người 

lãnh đạo không thể xem nhân dân chỉ là đối tượng bị cai trị. Mỗi người dân đều có 

                                                      
27 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 16; xem 

thêm phần giảng giải, tr. 29–30. 
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giá trị và phẩm giá cần được tôn trọng. 

Từ đó, bình đẳng tâm linh có thể tạo cơ sở đạo đức cho thái độ tôn trọng con 

người trong hoạt động chính trị. Dù xã hội thời Trần vẫn tồn tại sự phân chia địa vị, 

tư tưởng Phật giáo góp phần nhắc nhở người cầm quyền rằng sự khác biệt về quyền 

lực không đồng nghĩa với sự khác biệt tuyệt đối về giá trị con người. 

Nhà vua có quyền quyết định những vấn đề lớn của quốc gia, nhưng không vì 

thế mà có thể xem nhẹ đời sống của dân chúng. Người dân tuy không giữ địa vị cao 

nhưng lại là nền tảng làm nên sức mạnh và sự tồn tại của đất nước. 

2.6.3. Tu hành trong chính bổn phận hiện tại 

Trần Thái Tông, con đường tu tập không nằm ngoài việc thực hiện trách nhiệm 

của một vị vua. 

Nhà vua có thể thực hành từ bi bằng cách chăm lo cho nhân dân; thực hành vô 

ngã bằng cách không đặt lợi ích cá nhân lên trên đất nước; thực hành trí tuệ bằng việc 

đưa ra những quyết định phù hợp; thực hành giới hạnh bằng việc tiết chế dục vọng và 

không lạm dụng quyền lực.28 

Như vậy, mỗi công việc trị nước đều có thể trở thành cơ hội tu dưỡng nếu được 

thực hiện với động cơ đúng đắn. Đây là sự kết hợp giữa tu tâm và hành động xã hội, 

giữa đời sống nội tâm và trách nhiệm bên ngoài. 

2.7. Sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ trong tư tưởng lãnh đạo 

2.7.1. Từ bi định hướng mục tiêu lãnh đạo 

Từ bi giúp người lãnh đạo xác định mục tiêu là đem lại lợi ích và giảm bớt khổ 

đau cho nhân dân. Nếu thiếu từ bi, quyền lực dễ bị sử dụng để phục vụ tham vọng cá 

nhân, bảo vệ đặc quyền hoặc trấn áp những người yếu thế. 

Người lãnh đạo có lòng từ bi sẽ quan tâm đến hậu quả xã hội của mỗi quyết 

định. Trước khi hành động, người ấy cần cân nhắc quyết định có làm tăng thêm khổ 

đau hay không, có xâm hại đến đời sống của dân chúng hay không và có bảo vệ được 

lợi ích chung hay không. 

2.7.2. Trí tuệ lựa chọn phương thức phù hợp 

Từ bi chỉ xác định mục tiêu nhưng chưa đủ để bảo đảm kết quả tốt. Người lãnh 

đạo còn cần trí tuệ để hiểu đúng hoàn cảnh, nhận biết nguyên nhân của vấn đề và lựa 

chọn giải pháp thích hợp. 

                                                      
28 Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 33–35. 
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Có những quyết định xuất phát từ ý tốt nhưng vì thiếu hiểu biết nên dẫn đến 

hậu quả không mong muốn. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết học hỏi, tham khảo ý 

kiến của người có năng lực, quan sát thực tế và dự đoán tác động lâu dài. 

Trong tinh thần Phật giáo, trí tuệ còn giúp con người nhận ra tính duyên sinh 

của các sự việc. Một vấn đề xã hội không xuất hiện từ một nguyên nhân đơn lẻ mà 

thường do nhiều điều kiện tạo thành. Muốn giải quyết hiệu quả, người lãnh đạo cần 

nhìn nhận toàn diện chứ không chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài. 

2.7.3. Từ bi và trí tuệ phải hỗ trợ lẫn nhau 

Nếu chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, người lãnh đạo có thể trở nên do dự, cảm tính 

hoặc dễ bị lợi dụng. Nếu chỉ có trí tuệ theo nghĩa khả năng tính toán mà thiếu từ bi, 

người lãnh đạo có thể đạt hiệu quả trước mắt nhưng gây tổn hại đến con người. 

Vì vậy, lý tưởng lãnh đạo trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân là sự kết hợp 

giữa lòng thương dân và năng lực nhận thức đúng đắn. Người lãnh đạo phải hiểu dân, 

thương dân nhưng cũng phải có bản lĩnh và trí tuệ để thực hiện lợi ích lâu dài của đất 

nước. 

2.8. Tinh thần nhập thế qua lời khuyên của Quốc sư Phù Vân 

2.8.1. Tu hành không phải là chạy trốn cuộc đời 

Trần Thái Tông lên núi Yên Tử trong trạng thái đau khổ và mong muốn rời bỏ 

những ràng buộc của triều chính. Quốc sư Phù Vân đã giúp nhà vua nhận ra rằng thay 

đổi không gian sống chưa chắc giải quyết được nguyên nhân sâu xa của khổ đau. 

Nếu tâm còn chấp trước, sân hận và bất an thì dù sống nơi núi rừng thanh vắng, 

con người vẫn có thể tiếp tục chịu khổ. Ngược lại, nếu biết chuyển hóa tâm thức thì 

ngay giữa những công việc phức tạp, con người vẫn có thể giữ được sự tỉnh thức. 

Do đó, lời khuyên của Quốc sư không phủ nhận giá trị của đời sống xuất gia, 

mà chỉ ra con đường thích hợp đối với Trần Thái Tông. Trong hoàn cảnh đang là 

người đứng đầu quốc gia, nhà vua không nên dùng việc tu hành như một phương thức 

trốn tránh trách nhiệm. 

2.8.2. Phụng sự nhân dân là một hình thức hành đạo 

Tinh thần nhập thế của lời khuyên được thể hiện rõ ở việc đưa lý tưởng tu hành 

vào hoạt động trị nước. Người làm vua có thể thực hành Phật pháp bằng việc bảo vệ 

dân chúng, ổn định xã hội và xây dựng hòa bình. 

Phụng sự nhân dân là hành động cụ thể hóa lòng từ bi. Khi nhà vua tạo điều 

kiện để dân chúng được sống an lành, đó không chỉ là thành tựu chính trị mà còn là 
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biểu hiện của trách nhiệm đạo đức. 

Ở đây, Đạo pháp và Dân tộc không phải là hai lĩnh vực đối lập. Phật pháp cung 

cấp nền tảng đạo đức và tinh thần cho người lãnh đạo; trách nhiệm đối với dân tộc tạo 

môi trường để những giá trị Phật giáo được thực hiện trong đời sống. 

2.8.3. Không được sao nhãng việc nghiên cứu nội điển 

Sau khi khuyên Trần Thái Tông trở về, Quốc sư Phù Vân vẫn nhắc nhà vua 

không được sao nhãng việc nghiên cứu nội điển.29 Chi tiết này cho thấy Quốc sư 

không yêu cầu nhà vua từ bỏ lý tưởng tu hành để chỉ tập trung vào quyền lực thế tục. 

Việc nghiên cứu kinh điển và tu dưỡng nội tâm có ý nghĩa quan trọng đối với 

người cầm quyền. Quyền lực luôn có nguy cơ làm phát sinh tham vọng, kiêu mạn và 

sự chấp trước. Nếu không thường xuyên phản tỉnh, người lãnh đạo dễ bị quyền lực 

chi phối. 

Phật pháp giúp nhà vua nhận thức tính vô thường của địa vị, thấy rõ trách 

nhiệm đối với nghiệp do mình tạo ra và biết tiết chế ham muốn. Nhờ đó, hoạt động trị 

nước có thể được định hướng bởi đạo đức thay vì chỉ dựa trên quyền lực. 

Lời dặn của Quốc sư vì thế tạo nên sự cân bằng: nhà vua phải trở về gánh vác 

việc đời nhưng không được đánh mất đời sống tâm linh. Trách nhiệm xã hội và việc 

tu dưỡng bản thân phải được thực hiện song song. 

2.9. Bình luận về giá trị và giới hạn của lời khuyên 

2.9.1. Giá trị về phương diện đạo đức 

Lời khuyên của Quốc sư Phù Vân trước hết xác lập một chuẩn mực đạo đức 

đối với người đứng đầu đất nước. Người lãnh đạo chân chính không thể chỉ sống cho 

bản thân mà phải biết gắn cuộc đời mình với trách nhiệm đối với cộng đồng. 

Giá trị của người lãnh đạo không được đo bằng mức độ tập trung quyền lực 

hay sự giàu sang của triều đình, mà bằng khả năng đem lại hòa bình, ổn định và đời 

sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. 

Lời khuyên cũng nhấn mạnh việc tự hạn chế cái tôi. Trong điều kiện quyền lực 

chưa được kiểm soát bằng những cơ chế hiện đại, sự tự giác đạo đức của người cầm 

quyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 

2.9.2. Giá trị về phương diện chính trị 

Về chính trị, lời nói của Quốc sư khẳng định người dân là nền tảng của đất 

                                                      
29 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18. 
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nước. Quyền lực của nhà vua phải hướng đến lợi ích của dân chúng. Đây là một quan 

niệm có ý nghĩa tiến bộ trong bối cảnh quân chủ. 

Lời khuyên còn cho thấy nghệ thuật lãnh đạo không chỉ là việc ban hành mệnh 

lệnh. Muốn điều hành đất nước có hiệu quả, người lãnh đạo phải hiểu được tâm lý, 

nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

Khi người lãnh đạo biết đặt mình vào vị trí của dân, các quyết định sẽ có khả 

năng phù hợp hơn với đời sống thực tế. Ngược lại, nếu quyền lực tách khỏi nhân dân, 

sự bất mãn và xung đột xã hội có thể phát sinh. 

2.9.3. Giá trị về phương diện Phật học 

Dưới góc độ Phật học, lời khuyên là sự vận dụng tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, 

bình đẳng và trí tuệ vào đời sống chính trị. Giáo lý không chỉ được trình bày trong 

kinh điển mà trở thành nguyên tắc hướng dẫn hành động. 

Đặc biệt, quan niệm “Phật ở trong lòng” góp phần khẳng định rằng sự tu tập 

không bị giới hạn bởi hình thức bên ngoài. Một vị vua vẫn có thể tu hành nếu biết 

chuyển hóa tâm và sử dụng quyền lực để phụng sự con người. 

Đây là biểu hiện rõ nét của khuynh hướng nhập thế trong Phật giáo Việt Nam. 

Sự giải thoát cá nhân không tách rời trách nhiệm làm giảm khổ đau cho cộng đồng. 

2.9.4. Một số vấn đề cần nhìn nhận thận trọng 

Bên cạnh những giá trị tích cực, lời khuyên cũng cần được nhìn nhận trong 

hoàn cảnh lịch sử cụ thể. “Ý muốn của thiên hạ” trong xã hội quân chủ chưa được thể 

hiện thông qua những cơ chế đại diện và tham gia chính trị như trong xã hội hiện đại. 

Việc xác định ý muốn của nhân dân phần lớn phụ thuộc vào nhận thức và đạo đức của 

người cầm quyền. 

Điều này dẫn đến nguy cơ người lãnh đạo có thể nhân danh lợi ích của thiên 

hạ để thực hiện ý muốn của mình. Vì vậy, lời khuyên chỉ thực sự có giá trị khi người 

lãnh đạo có tinh thần tự kiểm điểm, biết lắng nghe và không đồng nhất lợi ích của 

triều đại với lợi ích của toàn dân. 

Ngoài ra, việc Quốc sư khuyên Trần Thái Tông trở về không nên được hiểu là 

sự tán thành đối với mọi sự sắp đặt đã gây ra khủng hoảng trong hoàng tộc. Lời khuyên 

chủ yếu hướng đến việc giải quyết hậu quả trong hoàn cảnh đất nước cần sự ổn định. 

Quốc sư nhận thấy Trần Thái Tông có lương tâm đạo đức, có sự phản tỉnh và 

có khả năng gánh vác việc nước. Chính sự đau khổ và phản ứng của nhà vua trước 

những việc trái với tình cảm, đạo lý cho thấy ông chưa bị quyền lực làm mất đi hoàn 
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toàn lòng trắc ẩn. 

Vì vậy, Quốc sư không chỉ nhìn vào lỗi lầm hoặc nghịch cảnh hiện tại mà còn 

nhìn thấy khả năng chuyển hóa của Trần Thái Tông. Nhà vua được khuyên trở về 

không phải để tiếp tục sống theo sự áp đặt của quyền lực, mà để dùng chính trải 

nghiệm đau khổ của mình làm nền tảng thấu hiểu và phụng sự nhân dân. 

2.10. Ý nghĩa hiện thời của lời khuyên 

Mặc dù ra đời trong bối cảnh xã hội quân chủ, lời khuyên của Quốc sư Phù 

Vân vẫn có ý nghĩa đối với đời sống hiện nay. 

Đối với người lãnh đạo, “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình” là yêu cầu 

phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu đời sống nhân dân. Người lãnh đạo không nên 

chỉ nhìn xã hội qua các báo cáo mà cần quan tâm đến những khó khăn thực tế của con 

người. 

“Lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình” nhắc nhở người có trách 

nhiệm phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Mọi quyết định 

cần hướng đến sự phát triển bền vững, công bằng và đời sống bình an của cộng đồng.30 

Đối với Tăng Ni và Phật tử, lời khuyên cho thấy việc tu học Phật pháp không 

thể tách rời trách nhiệm xã hội. Tu hành không chỉ là thực hiện nghi lễ, tụng kinh hoặc 

tìm sự bình an cho bản thân. Người học Phật cần thể hiện từ bi bằng những hành động 

cụ thể, đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. 

Đối với thế hệ trẻ, tư tưởng của Quốc sư Phù Vân nhắc nhở mỗi người phải 

biết cân bằng giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm chung. Mỗi cá nhân đều có quyền 

theo đuổi lý tưởng riêng, nhưng cũng cần ý thức rằng suy nghĩ và hành động của mình 

luôn có mối liên hệ với gia đình, xã hội và đất nước. 

Lời khuyên còn gợi mở một quan niệm về thành công. Thành công không chỉ 

là đạt được địa vị, danh vọng hay lợi ích vật chất. Thành công còn nằm ở khả năng sử 

dụng năng lực và vị trí của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho người khác. 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18; 

Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 34–35. 
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CHƯƠNG 3: SỰ THỰC HÀNH LỜI KHUYÊN VÀ QUAN ĐIỂM PHỤNG SỰ 

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC CỦA TRẦN THÁI TÔNG 

3.1. Từ sự trở về kinh thành đến lựa chọn nhập thế của Trần Thái Tông 

Cuộc gặp gỡ với Quốc sư Phù Vân trên núi Yên Tử đã tạo nên một bước chuyển 

quan trọng trong nhận thức của Trần Thái Tông. Trước khi lên núi, nhà vua cho rằng 

muốn tìm cầu sự giải thoát thì cần phải rời bỏ ngai vàng và những ràng buộc của đời 

sống chính trị. Tuy nhiên, lời chỉ dạy “Phật ở trong tâm” đã giúp ông nhận ra rằng sự 

tu hành không nhất thiết phụ thuộc vào việc sống trong cung điện hay nơi núi rừng, 

mà trước hết nằm ở khả năng chuyển hóa nội tâm. 

Quốc sư Phù Vân không phủ nhận chí nguyện học Phật của Trần Thái Tông. 

Trái lại, Quốc sư vẫn căn dặn nhà vua không được sao nhãng việc nghiên cứu nội 

điển. Điều mà Quốc sư muốn thay đổi là cách nhìn của Trần Thái Tông về mối quan 

hệ giữa tu hành và trách nhiệm xã hội. Nhà vua không cần phải lựa chọn một trong 

hai con đường: hoặc làm vua, hoặc học Phật. Ông có thể vừa gánh vác việc nước, vừa 

tu dưỡng tâm thức và nghiên cứu Phật pháp. 

Sau khi tiếp nhận lời khuyên của Quốc sư, Trần Thái Tông cùng quần thần trở 

về kinh thành và tiếp tục trị vì. Trong thời gian rảnh rỗi, nhà vua tập hợp những bậc 

có đạo đức và hiểu biết để tham cứu Thiền học, đồng thời nghiên cứu các kinh điển 

Đại thừa.31 Sự lựa chọn này cho thấy ông không từ bỏ nguyện vọng tu hành mà chuyển 

từ khuynh hướng tìm kiếm sự giải thoát riêng sang con đường tu tập ngay trong trách 

nhiệm của một vị vua. 

Việc trở về kinh thành vì thế không nên được hiểu đơn thuần là sự khuất phục 

trước áp lực của Trần Thủ Độ và quần thần. Ở phương diện tư tưởng, đây còn là sự 

tiếp nhận một con đường hành đạo mới. Trần Thái Tông nhận ra rằng khi đang đứng 

đầu đất nước, việc bảo vệ cuộc sống của nhân dân, duy trì sự ổn định của xã hội và 

giữ gìn nền độc lập cũng chính là những trách nhiệm đạo đức mà ông không thể từ 

bỏ. 

Từ đây, việc trị nước không còn đối lập với việc tu hành. Trần Thái Tông có 

thể thực hành từ bi bằng cách chăm lo cho dân chúng, thực hành vô ngã bằng cách 

đặt lợi ích quốc gia lên trên mong muốn cá nhân và thực hành trí tuệ bằng việc đưa ra 

                                                      
31 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Thiền viện 

Thường Chiếu, 1996, tr. 18. Tại đây, Trần Thái Tông kể việc trở về kinh thành, tập hợp các vị kỳ đức để tham cứu 

Thiền học và nghiên cứu kinh điển Đại thừa. 
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những quyết định phù hợp với tình thế đất nước. 

Có thể nói, lời khuyên của Quốc sư Phù Vân đã giúp Trần Thái Tông chuyển 

hóa nỗi đau cá nhân thành ý thức phụng sự. Nhà vua không còn tìm cách rời khỏi 

hoàn cảnh khó khăn mà chủ động quay lại đối diện với hoàn cảnh ấy. Đây là sự chuyển 

biến từ một người tìm đường giải thoát cho riêng mình thành một người nhận thức 

sâu sắc hơn trách nhiệm đối với cộng đồng. 

3.2. Thực hành tư tưởng lấy dân làm gốc trong việc trị quốc và giáo hóa 

3.2.1. Xem quyền lực là trách nhiệm đối với nhân dân 

Sau khi trở về kinh thành, Trần Thái Tông tiếp tục thực hiện trách nhiệm của 

người đứng đầu đất nước. Ông cùng triều đình từng bước củng cố bộ máy nhà nước, 

ổn định đời sống xã hội và tạo dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài của triều Trần. 

Từ lời khuyên “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình”, quyền lực của nhà vua 

không còn được nhìn nhận đơn thuần như đặc quyền của một người thuộc hoàng tộc. 

Quyền lực trước hết là trách nhiệm đối với nhân dân. Nhà vua phải biết dân đang lo 

lắng điều gì, mong muốn điều gì và sử dụng khả năng của mình để đáp ứng những 

nhu cầu chính đáng ấy. 

Trong hoàn cảnh Đại Việt đầu thời Trần, nguyện vọng căn bản của nhân dân 

là được sống trong một xã hội ổn định, có điều kiện lao động, sản xuất và không bị đe 

dọa bởi xung đột trong triều đình hoặc ngoại xâm. Vì vậy, trách nhiệm của Trần Thái 

Tông trước hết là duy trì trật tự, củng cố chính quyền và hạn chế những biến động có 

thể làm tổn hại đến đời sống dân chúng. 

Sự ổn định của triều đình không chỉ phục vụ sự tồn tại của dòng họ Trần mà 

còn liên quan trực tiếp đến cuộc sống của toàn xã hội. Khi người đứng đầu quốc gia 

từ bỏ trách nhiệm hoặc khi nội bộ triều đình xảy ra tranh chấp kéo dài, nhân dân 

thường là những người phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Chính vì nhận thức được điều 

đó, Trần Thái Tông đã đặt trách nhiệm chung lên trên nỗi đau và mong muốn riêng. 

Từ góc độ Phật giáo, việc lấy dân làm gốc còn thể hiện sự mở rộng của lòng từ 

bi. Nhà vua không chỉ quan tâm đến một cá nhân hay một nhóm người mà phải hướng 

sự quan tâm đến toàn thể cộng đồng. Nỗi khổ của dân phải trở thành nỗi lo của người 

lãnh đạo; sự bình an của dân phải trở thành mục tiêu của việc trị nước. 
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3.2.2. Chú trọng giáo dục đạo đức cho người kế vị 

Một biểu hiện đáng chú ý trong hoạt động trị nước của Trần Thái Tông là sự 

quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho các hoàng tử. Năm 1251, nhà vua tự viết bài 

minh ban cho các hoàng tử, dạy về các phẩm chất trung, hiếu, hòa, tốn, ôn, lượng, 

cung và kiệm.32 

Những phẩm chất ấy vừa mang nội dung đạo đức gia đình, vừa có ý nghĩa đối 

với việc đào tạo người lãnh đạo. “Trung” là ý thức trách nhiệm đối với đất nước và 

bổn phận được giao; “hiếu” là sự biết ơn đối với cha mẹ, tổ tiên; “hòa” và “tốn” là 

tinh thần hòa thuận, khiêm nhường; “ôn” và “lượng” là sự ôn hòa, khoan dung; “cung” 

và “kiệm” là thái độ cung kính, tiết chế và không xa hoa. 

Việc nhà vua trực tiếp viết lời giáo huấn cho các hoàng tử cho thấy ông nhận 

thức rằng sự bền vững của đất nước không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự hoặc 

cơ cấu chính quyền. Đạo đức của người kế vị cũng có ảnh hưởng quan trọng đến vận 

mệnh quốc gia. 

Nếu người nắm quyền thiếu lòng trung thực, sống kiêu mạn, xa hoa và chỉ quan 

tâm đến lợi ích riêng thì quyền lực có thể trở thành nguồn gốc của bất ổn. Ngược lại, 

nếu người lãnh đạo có lòng khoan dung, biết tiết kiệm và ý thức được trách nhiệm đối 

với cộng đồng thì quyền lực có khả năng được sử dụng đúng đắn hơn. 

Nội dung bài minh cũng cho thấy sự kết hợp giữa các giá trị đạo đức truyền 

thống với tinh thần tu dưỡng của Phật giáo. Trần Thái Tông không phủ nhận những 

chuẩn mực trung, hiếu và trật tự xã hội, nhưng những chuẩn mực ấy cần được đặt trên 

nền tảng của sự khiêm nhường, khoan dung và tiết chế bản thân. 

Giáo dục đạo đức cho người kế vị chính là một phương thức bảo đảm lợi ích 

lâu dài của thiên hạ. Nhà vua không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn 

chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo có khả năng tiếp tục gánh vác việc nước. Đây là một 

cách cụ thể hóa tư tưởng lấy ý muốn lâu dài của nhân dân làm ý muốn của người đứng 

đầu. 

3.2.3. Gắn trị nước với việc tự tu dưỡng 

Trần Thái Tông không chỉ đặt ra yêu cầu đạo đức đối với các hoàng tử mà còn 

đặc biệt chú trọng quá trình tự tu dưỡng. Việc học Phật, tham cứu Thiền học và thực 

hành sám hối giúp ông thường xuyên nhìn lại suy nghĩ, lời nói và hành động của chính 

                                                      
32 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 

Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 170. 
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mình. 

Trong tư tưởng Phật giáo, muốn giáo hóa người khác trước hết phải biết chuyển 

hóa bản thân. Một người lãnh đạo chỉ yêu cầu dân chúng tuân thủ đạo đức nhưng bản 

thân lại sống tham lam, kiêu mạn và buông thả thì khó tạo được niềm tin. Vì vậy, việc 

trị nước của Trần Thái Tông có quan hệ mật thiết với ý thức tự kiểm điểm. 

Tinh thần sám hối trong các trước tác của ông không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ. 

Sám hối còn là khả năng nhận biết lỗi lầm, thấy rõ hậu quả của hành vi và phát nguyện 

sửa đổi. Đối với người có quyền lực, khả năng nhận lỗi càng quan trọng, bởi một 

quyết định sai lầm của người đứng đầu có thể ảnh hưởng đến nhiều người. 

Từ đó có thể thấy nghệ thuật lãnh đạo trong tư tưởng Trần Thái Tông không 

chỉ dựa vào mệnh lệnh hay hình phạt. Người lãnh đạo còn phải lấy chính đời sống đạo 

đức của mình làm nền tảng giáo hóa. Sự tự tu dưỡng giúp quyền lực được soi sáng 

bởi lương tâm và trách nhiệm, hạn chế nguy cơ bị chi phối bởi bản ngã. 

3.3. Bảo vệ đất nước là bảo vệ đời sống của nhân dân 

3.3.1. Chủ động chuẩn bị trước nguy cơ ngoại xâm 

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của việc Trần Thái Tông thực hành lời 

khuyên của Quốc sư Phù Vân là trách nhiệm bảo vệ đất nước trước cuộc xâm lược 

của quân Mông Cổ. 

Năm 1257, khi nhận được tin quân Mông Cổ chuẩn bị tiến vào Đại Việt, triều 

đình nhà Trần đã chủ động triển khai lực lượng bảo vệ biên giới. Nhà vua ra lệnh cho 

các tướng đem quân thủy, quân bộ ngăn giữ những vị trí quan trọng; đến tháng 11, 

triều đình truyền lệnh cho cả nước chuẩn bị vũ khí.33 

Những quyết định ấy cho thấy Trần Thái Tông không thụ động chờ quân xâm 

lược tiến sâu vào lãnh thổ. Nhà vua nhận thức rõ rằng việc bảo vệ biên giới, chuẩn bị 

quân đội và huy động sức mạnh toàn dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ cuộc sống 

của nhân dân. 

Dưới góc nhìn Phật giáo, việc chuẩn bị kháng chiến không đối lập tuyệt đối 

với tinh thần từ bi. Từ bi không có nghĩa là thụ động trước bạo lực hoặc để mặc nhân 

dân bị xâm hại. Khi sự sống, tài sản và nền độc lập của cộng đồng bị đe dọa, người 

lãnh đạo có trách nhiệm ngăn chặn hành động xâm lược và khôi phục hòa bình. 

Điều quan trọng nằm ở mục đích của cuộc chiến. Nếu chiến tranh xuất phát từ 

                                                      
33 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 173–174. Phần này ghi việc triều đình 

chuẩn bị vũ khí, quân Mông Cổ tiến vào Bình Lệ Nguyên và Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy chiến đấu. 
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tham vọng mở rộng lãnh thổ, chiếm đoạt tài sản hoặc thỏa mãn lòng hiếu thắng thì 

trái với tinh thần từ bi. Nhưng nếu việc chiến đấu nhằm tự vệ, bảo vệ nhân dân và giữ 

gìn nền độc lập thì đó là trách nhiệm không thể né tránh của người đứng đầu đất nước. 

3.3.2. Trực tiếp cùng quân dân chống giặc 

Khi quân Mông Cổ tiến vào Bình Lệ Nguyên vào tháng 12 năm 1257, Trần 

Thái Tông trực tiếp chỉ huy quân đội chiến đấu. Sử liệu ghi nhận nhà vua thân hành 

đốc chiến và có mặt tại những nơi nguy hiểm. Trong tình thế quân giặc mạnh, ông 

cùng triều đình chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, sau đó tổ chức phản công.34 

Việc nhà vua trực tiếp tham gia kháng chiến thể hiện sự thống nhất giữa trách 

nhiệm của người lãnh đạo với vận mệnh của nhân dân. Trần Thái Tông không đứng 

ngoài cuộc chiến hoặc chỉ ban hành mệnh lệnh từ nơi an toàn. Ông cùng quân đội đối 

diện với hiểm nguy và trực tiếp chịu trách nhiệm về những quyết định quân sự. 

Trong thời điểm tình thế khó khăn, Trần Thủ Độ đã thể hiện quyết tâm không 

đầu hàng. Sự kiên định của Thái sư cùng quyết tâm của nhà vua và các tướng lĩnh đã 

góp phần củng cố tinh thần kháng chiến của triều đình. 

Tuy nhiên, sự dũng cảm của Trần Thái Tông không đồng nghĩa với việc chiến 

đấu bằng mọi giá. Khi thấy tương quan lực lượng chưa thuận lợi, nhà vua chấp nhận 

rút lui chiến lược. Quyết định ấy thể hiện sự kết hợp giữa lòng can đảm và trí tuệ. Bảo 

vệ đất nước không chỉ cần ý chí mà còn cần khả năng đánh giá tình hình, biết tiến và 

biết lui đúng lúc. 

Điều này phù hợp với tư tưởng từ bi đi đôi với trí tuệ đã được phân tích trong 

Chương 2. Nếu chỉ dựa vào lòng nhiệt thành mà thiếu sự sáng suốt, người lãnh đạo 

có thể đẩy quân dân vào những tổn thất không cần thiết. Trí tuệ giúp nhà vua lựa chọn 

phương thức có khả năng bảo vệ được nhiều người và đạt đến mục tiêu lâu dài. 

3.3.3. Chiến thắng nhằm khôi phục hòa bình 

Sau thời gian tạm rút lui để bảo toàn lực lượng, ngày 24 tháng 12 năm 1257 

theo niên đại được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Thái Tông và Hoàng thái 

tử chỉ huy quân đội tiến đến Đông Bộ Đầu, đánh bại quân xâm lược. Quân Mông Cổ 

phải rút khỏi Đại Việt.⁴ 

Sang đầu năm 1258, sử liệu ghi nhận rằng “trăm họ yên nghiệp như cũ”.35 Chi 

                                                      
34 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 173–174. Phần này ghi việc triều đình 

chuẩn bị vũ khí, quân Mông Cổ tiến vào Bình Lệ Nguyên và Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy chiến đấu. 
35 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 174. Sử liệu ghi cuộc phản công tại Đông 
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tiết này có ý nghĩa quan trọng vì cho thấy mục tiêu cuối cùng của cuộc kháng chiến 

không phải là chiến thắng quân sự tự thân, mà là khôi phục đời sống bình thường cho 

nhân dân. 

Một chiến thắng chỉ thật sự có giá trị khi sau chiến tranh, người dân có thể trở 

về quê hương, tiếp tục lao động, sản xuất và xây dựng cuộc sống. Từ góc độ ấy, bảo 

vệ nền độc lập chính là bảo vệ điều kiện căn bản để nhân dân được sống an ổn. 

Chiến thắng trước quân Mông Cổ lần thứ nhất cũng chứng minh ý nghĩa thực 

tiễn của việc Trần Thái Tông trở về kinh thành. Nếu nhà vua từ bỏ trách nhiệm vào 

năm 1236, triều đình có thể rơi vào khủng hoảng và đất nước khó hình thành được 

một nền tảng chính trị đủ vững chắc để đối diện với cuộc xâm lược sau đó. 

Vì vậy, quyết định trở về của Trần Thái Tông không chỉ giải quyết một vấn đề 

của triều đình tại một thời điểm. Về lâu dài, quyết định ấy góp phần xây dựng sức 

mạnh quốc gia, chuẩn bị điều kiện để Đại Việt bảo vệ được nền độc lập trước một lực 

lượng quân sự hùng mạnh. 

3.3.4. Tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp giữ nước 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến không phải là thành quả của riêng Trần Thái 

Tông. Đó là kết quả của sự đoàn kết giữa nhà vua, triều đình, tướng lĩnh, quân đội và 

nhân dân. 

Các nhân vật như Trần Thủ Độ, Lê Phụ Trần, Hà Bổng cùng nhiều tướng sĩ và 

dân chúng đã đóng góp vào cuộc kháng chiến. Trần Thái Tông nhận thức được vai trò 

ấy và có những hình thức ghi nhận công lao của người tham chiến. 

Tinh thần đoàn kết này cũng là sự thể hiện của tư tưởng “tâm của thiên hạ”. 

Nhà vua không thể bảo vệ đất nước nếu tách rời nhân dân. Quyền lực chính trị chỉ 

phát huy hiệu quả khi tạo được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh của cộng 

đồng. 

Dưới thời Trần, mối quan hệ tương đối gắn bó giữa triều đình và nhân dân trở 

thành một nguồn sức mạnh quan trọng. Khi đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm, 

sự đồng lòng của toàn xã hội giúp Đại Việt vượt qua tình thế khó khăn. 

Từ đó có thể thấy tư tưởng lấy dân làm gốc không chỉ mang ý nghĩa đạo đức 

mà còn có giá trị thực tiễn đối với việc bảo vệ đất nước. Một triều đại biết quan tâm 

đến đời sống nhân dân sẽ có khả năng tập hợp lòng dân; khi lòng dân quy tụ, sức 

                                                      
Bộ Đầu và tình hình nhân dân trở lại cuộc sống bình thường vào đầu năm 1258. 
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mạnh bảo vệ quốc gia được củng cố. 

3.4. Tinh thần khoan dung và ý thức chịu trách nhiệm của người lãnh đạo 

3.4.1. Biết nhìn lại trách nhiệm của chính mình 

Sau chiến thắng, Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại câu chuyện liên quan đến tiểu 

hiệu Hoàng Cự Đà. Trước đó, Cự Đà không được chia phần xoài do vua ban. Khi 

quân xâm lược tiến đến, người này bỏ chạy và có lời nói thể hiện sự bất mãn. 

Hoàng thái tử đề nghị xử tử Cự Đà để răn đe những người làm tôi bất trung. 

Tuy nhiên, Trần Thái Tông không chỉ nhìn vào hành vi của người thuộc cấp mà còn 

nhận ra nguyên nhân một phần bắt nguồn từ sự thiếu sót của chính mình. Nhà vua tha 

tội chết và cho Cự Đà cơ hội lập công chuộc tội.36 

Cách giải quyết này cho thấy Trần Thái Tông không hoàn toàn sử dụng quyền 

lực theo tinh thần trừng phạt. Ông biết nhìn lại trách nhiệm của bản thân trước khi xử 

lý sai phạm của người khác. Đây là biểu hiện đáng chú ý của tinh thần phản tỉnh. 

Người lãnh đạo thường có xu hướng quy trách nhiệm hoàn toàn cho cấp dưới 

khi xảy ra sai lầm. Trần Thái Tông, trái lại, nhận thấy hành vi của Cự Đà không xuất 

hiện mà không có nguyên nhân. Sự bất mãn của người thuộc cấp có liên quan đến 

cách hành xử thiếu công bằng trước đó của nhà vua. 

Điều này không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm cá nhân của Cự Đà. Nhà vua 

vẫn xác định hành vi bỏ chạy trước giặc là một lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì 

chỉ dùng hình phạt cao nhất, ông lựa chọn phương thức vừa thể hiện kỷ cương, vừa 

tạo cơ hội cho người phạm lỗi sửa đổi. 

3.4.2. Khoan dung không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ cương 

Lòng khoan dung của Trần Thái Tông trong trường hợp Hoàng Cự Đà không 

phải là sự mềm yếu. Ông không cho rằng hành vi bất trung là đúng, mà chỉ lựa chọn 

một hình thức xử lý có tính giáo dục hơn. 

Khoan dung chân chính phải đi cùng trách nhiệm. Nếu người lãnh đạo bỏ qua 

mọi sai phạm thì trật tự xã hội sẽ bị suy yếu. Ngược lại, nếu chỉ sử dụng hình phạt mà 

không xem xét nguyên nhân và khả năng chuyển hóa của con người thì quyền lực có 

thể trở nên khắc nghiệt. 

Cách xử lý của Trần Thái Tông thể hiện sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Từ bi 

                                                      
36 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 174. Phần này ghi việc Trần Thái Tông tha 

tội chết cho Hoàng Cự Đà, nhận một phần trách nhiệm về mình và cho người phạm lỗi cơ hội đánh giặc chuộc tội. 
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giúp ông không vội tước đoạt sinh mạng của người phạm lỗi; trí tuệ giúp ông nhận ra 

rằng cho người ấy cơ hội chuộc tội có thể đem lại lợi ích thiết thực hơn cho đất nước. 

Ở đây, tinh thần sám hối và chuyển hóa của Phật giáo được đưa vào cách ứng 

xử chính trị. Con người có thể phạm sai lầm nhưng không vì thế mà mất hoàn toàn 

khả năng sửa đổi. Điều quan trọng là phải nhận biết lỗi lầm, chịu trách nhiệm và có 

hành động khắc phục. 

3.4.3. Lãnh đạo bằng sự cảm hóa 

Từ trường hợp trên, có thể nhận thấy Trần Thái Tông không chỉ dựa vào uy 

quyền để điều hành đất nước. Ông còn chú trọng sự cảm hóa, dùng thái độ nhận lỗi 

và lòng khoan dung để khuyến khích người khác thay đổi. 

Sự cảm hóa có khả năng tạo nên lòng trung thành bền vững hơn sự sợ hãi. Một 

người phục tùng chỉ vì sợ hình phạt có thể thay đổi thái độ khi quyền lực suy yếu. 

Ngược lại, người được đối xử công bằng và nhân hậu có thể tự nguyện đóng góp cho 

cộng đồng. 

Quan điểm này phù hợp với tinh thần lấy tâm của thiên hạ làm tâm mình. Muốn 

cảm hóa con người, người lãnh đạo cần hiểu tâm lý, hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn 

đến hành vi của họ. Chỉ khi biết đặt mình vào vị trí của người khác, nhà vua mới có 

thể lựa chọn cách xử lý vừa bảo đảm kỷ cương, vừa tôn trọng con người. 

3.5. Truyền ngôi và thái độ đối với quyền lực 

3.5.1. Chủ động chuẩn bị sự chuyển giao 

Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất kết thúc, tháng 2 

năm 1258, Trần Thái Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Trần Hoảng, tức Trần 

Thánh Tông, và lui về giữ vai trò Thái thượng hoàng.37 

Việc truyền ngôi khi người kế vị đã trưởng thành là một phương thức được nhà 

Trần sử dụng nhằm chuẩn bị sự chuyển giao quyền lực trong điều kiện ổn định. Vị 

vua mới trực tiếp điều hành triều chính, trong khi Thái thượng hoàng tiếp tục hỗ trợ 

và truyền đạt kinh nghiệm. 

Việc làm này giúp hạn chế nguy cơ tranh chấp khi nhà vua qua đời đột ngột. 

Người kế vị được làm quen với công việc trị nước trong khi vẫn nhận được sự hướng 

dẫn từ thế hệ trước. Nhờ đó, tính liên tục của bộ máy nhà nước được duy trì. 

                                                      
37 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 174–175. Tác phẩm ghi việc Trần Thái 

Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Trần Hoảng vào tháng 2 năm 1258 và trình bày vai trò của Thái thượng 

hoàng trong gia pháp nhà Trần. 
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Trong trường hợp Trần Thái Tông, việc truyền ngôi diễn ra sau khi đất nước 

vừa vượt qua một cuộc chiến tranh. Điều đó cho thấy ông quan tâm đến sự ổn định 

lâu dài của triều đại và quốc gia, chứ không chỉ cố gắng duy trì quyền lực của cá nhân. 

3.5.2. Không tuyệt đối hóa ngai vàng 

Việc Trần Thái Tông từng rời bỏ kinh thành lên Yên Tử và sau đó chủ động 

truyền ngôi cho con cho thấy ông không xem ngai vàng là giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, 

không nên vì thế mà cho rằng nhà vua hoàn toàn rút khỏi đời sống chính trị sau năm 

1258. 

Theo cách thức tổ chức của nhà Trần, Thái thượng hoàng vẫn có vai trò quan 

trọng trong việc cố vấn và cùng nhà vua giải quyết những vấn đề lớn.38 Như vậy, 

truyền ngôi không phải là từ bỏ toàn bộ trách nhiệm mà là chuyển sang một vị trí 

khác, vừa hỗ trợ người kế vị, vừa bảo đảm sự ổn định của đất nước. 

Điều đáng chú ý là Trần Thái Tông không giữ ngai vàng cho đến cuối đời chỉ 

để thỏa mãn nhu cầu quyền lực. Ông chấp nhận trao vị trí chính thức cho thế hệ sau 

khi người kế vị đã có khả năng đảm đương trách nhiệm. 

Dưới góc nhìn Phật giáo, đây có thể được xem là biểu hiện của nhận thức về 

tính vô thường của địa vị. Quyền lực cũng như mọi hiện tượng khác đều không tồn 

tại vĩnh viễn. Người lãnh đạo sáng suốt cần biết khi nào nên đảm nhận, khi nào nên 

chuyển giao và không đồng nhất toàn bộ giá trị của bản thân với chức vị. 

3.5.3. Quyền lực là phương tiện, không phải mục đích cuối cùng 

Qua cuộc đời Trần Thái Tông, có thể nhận thấy quyền lực được đặt trong mối 

quan hệ với trách nhiệm. Khi đất nước cần, ông trở về đảm nhận ngôi vua; khi người 

kế vị đã trưởng thành, ông truyền ngôi nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ việc nước. 

Cách hành xử ấy cho thấy quyền lực chỉ có ý nghĩa khi phục vụ một mục tiêu 

lớn hơn là sự ổn định và phát triển của quốc gia. Nếu quyền lực trở thành mục đích 

cuối cùng, người lãnh đạo sẽ tìm mọi cách giữ lấy địa vị, kể cả khi việc đó gây tổn 

hại đến cộng đồng. 

Tinh thần vô ngã trong lãnh đạo không đòi hỏi người đứng đầu phải từ bỏ ngay 

mọi chức vụ. Điều cần thiết là không bị chức vụ chi phối, biết sử dụng quyền lực đúng 

lúc và sẵn sàng chuyển giao khi điều đó có lợi cho đất nước. 

                                                      
38 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd., tr. 174–175. Tác phẩm ghi việc Trần Thái 

Tông nhường ngôi cho Hoàng thái tử Trần Hoảng vào tháng 2 năm 1258 và trình bày vai trò của Thái thượng 

hoàng trong gia pháp nhà Trần. 
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Trần Thái Tông đã không chạy trốn trách nhiệm khi đất nước cần ông, đồng 

thời cũng không cố chấp vào ngai vàng khi việc chuyển giao đã trở nên thích hợp. Sự 

cân bằng ấy thể hiện một thái độ tương đối tỉnh thức đối với quyền lực. 

3.6. Tiếp tục tu học và đóng góp cho Đạo pháp 

3.6.1. Không sao nhãng việc nghiên cứu nội điển 

Quốc sư Phù Vân khuyên Trần Thái Tông trở về trị nước nhưng vẫn căn dặn 

nhà vua không được sao nhãng việc nghiên cứu nội điển. Trần Thái Tông đã thực hiện 

đồng thời cả hai phương diện của lời khuyên ấy. 

Theo phần tự thuật trong Thiền Tông Chỉ Nam Tự, sau khi trở về kinh thành, 

trong khoảng hơn mười năm, khi có thời gian rảnh, Trần Thái Tông thường tập hợp 

những bậc có đạo đức để tham cứu Thiền học, hỏi đạo và nghiên cứu các kinh điển 

Đại thừa.39 

Chi tiết này cho thấy việc học Phật của Trần Thái Tông không phải là một hứng 

thú nhất thời phát sinh trong lúc đau khổ. Sau khi trở lại với công việc triều chính, 

ông vẫn duy trì sự tu học một cách lâu dài. 

Nhà vua không giới hạn việc học ở một hệ thống giáo lý duy nhất mà tiếp cận 

nhiều kinh điển Đại thừa và tham vấn các bậc Thiền đức. Quá trình ấy giúp tư tưởng 

của ông ngày càng trưởng thành, từ những suy tư về vô thường và khổ đau đến những 

nhận thức sâu sắc hơn về bản tâm và Thiền học. 

Việc duy trì đời sống tu học giữa công việc triều chính còn cho thấy sự tự giác 

cao của Trần Thái Tông. Người làm vua có nhiều điều kiện hưởng thụ và cũng phải 

đối diện với nhiều công việc phức tạp. Nếu không có quyết tâm, việc nghiên cứu và 

thực hành Phật pháp rất dễ bị quyền lực và đời sống cung đình lấn át. 

3.6.2. Từ trải nghiệm cá nhân đến trước tác Phật giáo 

Quá trình học hỏi và tu tập đã được Trần Thái Tông chuyển hóa thành hoạt 

động trước tác. Những tác phẩm gắn với tên tuổi ông đề cập đến các vấn đề như Thiền 

học, giới luật, niệm Phật, tọa thiền, sám hối, vô thường và sự chuyển hóa nội tâm. 

Trong đó, Khóa Hư Lục là tác phẩm tiêu biểu. Đây không phải là một công 

trình chỉ trình bày lý thuyết Phật học, mà còn phản ánh những trải nghiệm thực tế của 

một con người từng sống giữa quyền lực, biến động gia đình, chiến tranh và trách 

                                                      
39 Trần Thái Tông, “Tựa Thiền Tông Chỉ Nam”, trong Thích Thanh Từ, Khóa Hư Lục giảng giải, Sđd., tr. 18; xem 

phần giảng giải của Thích Thanh Từ, tr. 34–35. 
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nhiệm quốc gia. 

Các nội dung như Tứ Sơn, Phổ Thuyết Sắc Thân, Khuyến Phát Tâm Văn, các 

bài luận về giới, định, tuệ và Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi hướng người đọc đến sự 

tỉnh thức, nhận biết tính vô thường và tinh tấn tu tập. Nguyễn Lang nhận định các tác 

phẩm của Trần Thái Tông mang nhu yếu đánh thức con người, chứ không biểu hiện 

thái độ bi quan, yếm thế; chính cuộc đời tích cực dựng nước và trị dân của nhà vua là 

bằng chứng cho tinh thần nhập thế đó.40 

Đặc biệt, việc Trần Thái Tông chú trọng sám hối cho thấy ông không xem mình 

là người đứng ngoài những sai lầm của thời đại. Dù nhiều biến cố trong hoàng tộc do 

Trần Thủ Độ trực tiếp sắp đặt, nhà vua vẫn cảm nhận trách nhiệm đạo đức của bản 

thân và dòng họ. 

Sám hối trong tư tưởng Trần Thái Tông không dừng lại ở việc xin tha thứ. Đó 

là quá trình thanh lọc tâm thức, cảnh tỉnh bản thân và phát nguyện sống tốt hơn. Chính 

tinh thần ấy giúp các trước tác của ông có chiều sâu trải nghiệm, không chỉ là những 

lời khuyên dành cho người khác. 

3.6.3. Đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo thời Trần 

Trần Thái Tông có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nền tảng tư tưởng 

cho Phật giáo thời Trần. Ông chưa phải là người chính thức sáng lập Thiền phái Trúc 

Lâm Yên Tử, nhưng tư tưởng kết hợp giữa tu hành và trách nhiệm đối với xã hội của 

ông đã chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho sự ra đời của dòng thiền này về sau. 

Quan niệm “Phật ở trong tâm” giúp giảm bớt sự phân biệt cứng nhắc giữa 

người xuất gia và người tại gia trong khả năng tu tập. Vua, quan hay dân thường đều 

có thể quay về chuyển hóa tâm mình. Tu hành không chỉ được thực hiện trong chùa 

viện mà còn có thể diễn ra trong công việc và trách nhiệm hằng ngày. 

Đây là một quan điểm phù hợp với hoàn cảnh Đại Việt. Một đất nước thường 

xuyên phải đối diện với nguy cơ ngoại xâm cần một nền Phật giáo có khả năng gắn 

bó với đời sống dân tộc. Người học Phật không thể hoàn toàn đứng ngoài những vấn 

đề của đất nước và nhân dân. 

Những trước tác của Trần Thái Tông vừa hướng dẫn tu tập, vừa góp phần xây 

dựng đời sống đạo đức của xã hội. Các nội dung về năm giới, sám hối, tiết chế dục 

                                                      
40 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Chương X: “Trần Thái Tông (1218–1277)”, các mục “Khóa 

Hư Lục”, “Nhu yếu tỉnh thức” và “Nhu yếu tinh chuyên”. Nguyễn Lang trình bày nội dung các trước tác, đồng 

thời nhận định tinh thần ý thức vô thường của Trần Thái Tông không dẫn đến bi quan mà gắn với hoạt động tích 

cực dựng nước và trị dân. 
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vọng và tỉnh thức có ý nghĩa không chỉ đối với người xuất gia mà còn đối với mọi 

tầng lớp. 

Bằng cách sử dụng vị trí và khả năng trước tác của mình để truyền bá tư tưởng 

Phật giáo, Trần Thái Tông đã đóng góp cho Đạo pháp không chỉ bằng sự bảo trợ vật 

chất mà còn bằng chính trải nghiệm, trí tuệ và đời sống tu học của ông. 

3.7. Sự thống nhất giữa phụng sự Đạo pháp và phụng sự Dân tộc 

3.7.1. Phụng sự Dân tộc là thực hành tinh thần từ bi 

Qua hoạt động trị nước và bảo vệ Đại Việt, Trần Thái Tông cho thấy phụng sự 

Dân tộc có thể trở thành một hình thức thực hành tinh thần từ bi của Phật giáo. 

Từ bi không chỉ nằm trong ý nghĩ hoặc lời nói mà phải được thể hiện qua hành 

động làm giảm bớt khổ đau. Đối với một vị vua, hành động từ bi có quy mô rộng lớn 

nhất là tạo điều kiện để nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định và có cơ hội xây 

dựng cuộc sống. 

Khi Trần Thái Tông củng cố triều chính, giáo dục người kế vị, tổ chức chống 

ngoại xâm và khôi phục đời sống sau chiến tranh, ông đang thực hiện trách nhiệm đối 

với hàng triệu con người trong quốc gia. 

Việc bảo vệ nền độc lập cũng chính là bảo vệ sự sống, văn hóa và quyền tự 

quyết của dân tộc. Nếu đất nước bị xâm chiếm và nhân dân rơi vào chiến tranh, những 

điều kiện để tu học và phát triển Đạo pháp cũng bị tổn hại. 

Do đó, phụng sự Dân tộc không phải là một nhiệm vụ hoàn toàn nằm ngoài 

Phật giáo. Khi được thực hiện với động cơ bảo vệ con người và đem lại hòa bình, đó 

là sự cụ thể hóa lòng từ bi trong đời sống xã hội. 

3.7.2. Phụng sự Đạo pháp góp phần xây dựng nền tảng đạo đức của đất nước 

Ngược lại, việc nghiên cứu và thực hành Phật pháp giúp Trần Thái Tông xây 

dựng nền tảng tinh thần cho hoạt động trị nước. Giáo lý về vô thường nhắc nhà vua 

không quá tham đắm quyền lực; vô ngã giúp ông biết giảm bớt lợi ích cá nhân; từ bi 

định hướng ông quan tâm đến đời sống nhân dân; trí tuệ giúp ông lựa chọn phương 

thức hành động phù hợp. 

Phật pháp còn đặt ra yêu cầu phản tỉnh đối với người lãnh đạo. Người nắm 

quyền phải thường xuyên nhìn lại động cơ và hậu quả của quyết định. Nếu không có 

khả năng tự kiểm điểm, quyền lực dễ dẫn đến kiêu mạn và lạm dụng. 

Các trước tác của Trần Thái Tông về giới luật, sám hối và tu tâm cũng góp 
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phần giáo dục đạo đức xã hội. Một quốc gia không thể chỉ được xây dựng bằng luật 

pháp và sức mạnh quân sự. Sự ổn định lâu dài còn cần đến ý thức đạo đức, tinh thần 

trách nhiệm và khả năng tự điều chỉnh của mỗi con người. 

Như vậy, phụng sự Đạo pháp không tách rời việc xây dựng con người và xã 

hội. Khi Phật giáo giúp con người sống lương thiện, biết tiết chế lòng tham, tôn trọng 

sự sống và có trách nhiệm với cộng đồng, Đạo pháp đang trực tiếp đóng góp cho sự 

phát triển của dân tộc. 

3.7.3. Đạo pháp tồn tại trong lòng Dân tộc 

Cuộc đời Trần Thái Tông cho thấy Đạo pháp không tồn tại trong một không 

gian biệt lập với lịch sử dân tộc. Phật giáo được tiếp nhận, thực hành và phát triển 

trong chính hoàn cảnh của đất nước Đại Việt. 

Các vấn đề mà Trần Thái Tông đối diện không phải là những câu hỏi thuần túy 

tôn giáo. Đó là sự giằng co giữa trách nhiệm cá nhân và vận mệnh quốc gia, giữa lòng 

từ bi và yêu cầu chống ngoại xâm, giữa khát vọng giải thoát và bổn phận trị nước. 

Chính trong quá trình giải quyết những vấn đề ấy, Phật giáo thời Trần đã hình 

thành một bản sắc nhập thế rõ nét. Đạo Phật không chỉ hướng con người đến sự giải 

thoát khỏi khổ đau mà còn giúp họ có thái độ đúng đắn trước trách nhiệm xã hội. 

Nguyễn Lang nhận xét rằng các vua đầu triều Trần đều có nền tảng Phật học, 

đồng thời việc ủng hộ Phật giáo còn góp phần liên kết nhân tâm trong quá trình xây 

dựng và bảo vệ đất nước.41 Nhận định này cho thấy Phật giáo thời Trần không chỉ là 

niềm tin cá nhân của các vị vua mà còn có quan hệ với sự đoàn kết và ổn định của 

quốc gia. 

Trần Thái Tông là một trong những người mở đầu cho khuynh hướng ấy. Ông 

không chỉ học Phật trong tư cách cá nhân mà còn chuyển hóa những giá trị Phật giáo 

thành nguyên tắc sống và lãnh đạo. 

3.8. Đánh giá quan điểm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc của Trần Thái Tông 

3.8.1. Giá trị lịch sử 

Trước hết, quan điểm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc của Trần Thái Tông có giá 

trị trong việc góp phần ổn định Đại Việt vào buổi đầu nhà Trần. 

Sự trở về của nhà vua sau chuyến đi Yên Tử giúp hạn chế nguy cơ khủng hoảng 

                                                      
41 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, Chương XVI: “Tổng luận về Phật giáo đời Trần”, phần nhận 

định về nền tảng Phật học của các vua đầu triều Trần và vai trò của Phật giáo trong việc liên kết nhân tâm để xây 

dựng, bảo vệ đất nước. 
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quyền lực. Trong những năm tiếp theo, Trần Thái Tông cùng triều đình xây dựng 

được nền tảng đủ vững chắc để đất nước đối diện với cuộc xâm lược của quân Mông 

Cổ. 

Việc nhà vua trực tiếp lãnh đạo kháng chiến và sau đó khôi phục đời sống nhân 

dân là minh chứng cụ thể cho tinh thần lấy tâm thiên hạ làm tâm mình. Ý nghĩa của 

lời khuyên không chỉ tồn tại trong tư tưởng mà được kiểm chứng trong hoạt động lịch 

sử. 

Bên cạnh đó, việc truyền ngôi và tiếp tục giữ vai trò Thái thượng hoàng góp 

phần xây dựng phương thức chuyển giao quyền lực đặc trưng của nhà Trần. Dù 

phương thức này có những giới hạn nhất định, nó giúp thế hệ kế vị sớm được rèn 

luyện và bảo đảm sự liên tục trong lãnh đạo. 

3.8.2. Giá trị tư tưởng và đạo đức 

Quan điểm của Trần Thái Tông có giá trị ở chỗ đặt quyền lực dưới sự định 

hướng của đạo đức. Người làm vua không được xem ý muốn của mình là trung tâm 

tuyệt đối mà phải hướng suy nghĩ và hành động đến lợi ích chung. 

Tư tưởng ấy tạo ra một cơ chế tự kiểm soát từ bên trong đối với người lãnh 

đạo. Trong điều kiện xã hội quân chủ chưa có những cơ chế kiểm soát quyền lực như 

ngày nay, sự tự tu dưỡng, lòng thương dân và khả năng phản tỉnh có vai trò đặc biệt 

quan trọng. 

Việc kết hợp từ bi với trí tuệ cũng giúp tránh hai khuynh hướng cực đoan. Từ 

bi không biến thành sự nhu nhược trước nguy cơ ngoại xâm; trí tuệ và sức mạnh chính 

trị cũng không trở thành sự tàn bạo, xa rời con người. 

Đặc biệt, tư tưởng “Phật ở trong tâm” mở rộng không gian tu hành. Con người 

có thể tu tập ngay trong bổn phận hiện tại, miễn là biết chuyển hóa nội tâm và hành 

động vì lợi ích của người khác. 

3.8.3. Giá trị đối với truyền thống Phật giáo Việt Nam 

Trần Thái Tông đã góp phần xây dựng hình ảnh một nền Phật giáo gắn bó với 

dân tộc, có khả năng tham gia giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội. 

Tinh thần ấy được tiếp tục phát triển dưới thời Trần Thánh Tông, Trần Nhân 

Tông và Thiền phái Trúc Lâm. Đặc biệt, lý tưởng cư trần hành đạo về sau thể hiện rõ 

quan niệm sống giữa cuộc đời nhưng vẫn giữ được tâm tỉnh thức và tinh thần giải 

thoát. 

Những tác phẩm của Trần Thái Tông tạo nên một phần quan trọng của di sản 
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văn hóa và tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Chúng vừa có giá trị tôn giáo, vừa có giá trị 

văn học, đạo đức và lịch sử. 

Sự nghiệp của ông chứng minh rằng một người lãnh đạo có thể đồng thời là 

người tu học, miễn là sự tu học không trở thành lý do để trốn tránh trách nhiệm và 

quyền lực không làm mất đi đời sống tâm linh. 

3.8.4. Một số giới hạn cần nhìn nhận 

Dù có nhiều giá trị, quan điểm và hoạt động của Trần Thái Tông vẫn cần được 

đặt trong hoàn cảnh lịch sử của chế độ quân chủ thế kỷ XIII. 

Khái niệm “ý muốn của thiên hạ” khi ấy chưa được thể hiện qua những hình 

thức tham gia chính trị rộng rãi của người dân. Việc nhận biết ý muốn của thiên hạ 

phần lớn phụ thuộc vào nhận thức, đạo đức và sự giải thích của nhà vua cùng triều 

đình. 

Do đó, tư tưởng lấy dân làm gốc vẫn chủ yếu là một yêu cầu đạo đức đối với 

người cầm quyền, chưa trở thành một cơ chế thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân 

theo ý nghĩa hiện đại. 

Bên cạnh đó, cuộc đời Trần Thái Tông cũng gắn với những biến cố phức tạp 

trong hoàng tộc, đặc biệt là các sự việc do Trần Thủ Độ sắp đặt. Không nên vì đánh 

giá cao những đóng góp của nhà vua mà bỏ qua những mâu thuẫn đạo đức ấy. 

Tuy nhiên, giá trị của Trần Thái Tông nằm ở khả năng phản tỉnh và chuyển 

hóa. Ông không phải là một con người hoàn toàn không có sai lầm, mà là người biết 

đau khổ trước nghịch cảnh, tìm kiếm con đường tu dưỡng và từng bước biến trải 

nghiệm cá nhân thành trách nhiệm phụng sự. 

3.9. Ý nghĩa đối với người học Phật và người lãnh đạo hiện nay 

Mặc dù thuộc về một hoàn cảnh lịch sử đã qua, tư tưởng của Trần Thái Tông 

vẫn gợi mở nhiều bài học cho xã hội hiện nay. 

Đối với người lãnh đạo, bài học quan trọng nhất là phải biết đặt lợi ích của 

cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Quyền lực chỉ có giá trị khi được sử dụng để giải 

quyết những khó khăn thực tế của người dân và xây dựng một xã hội ổn định, công 

bằng. 

Lấy tâm của thiên hạ làm tâm mình đòi hỏi người lãnh đạo phải biết lắng nghe 

và tiếp xúc với đời sống thực tế. Việc chỉ dựa trên báo cáo hoặc những thông tin đã 

được lựa chọn có thể khiến người đứng đầu xa rời nguyện vọng của nhân dân. 

Người lãnh đạo cũng cần có khả năng nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Câu chuyện 
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Trần Thái Tông nhận ra phần lỗi của mình trong trường hợp Hoàng Cự Đà cho thấy 

sự phản tỉnh không làm suy giảm uy tín, mà có thể tạo nên sự cảm hóa và niềm tin. 

Đối với Tăng Ni và Phật tử, cuộc đời Trần Thái Tông cho thấy tu hành không 

thể chỉ giới hạn trong nghi lễ hoặc việc tìm kiếm sự bình an cá nhân. Người học Phật 

cần thể hiện giáo lý bằng cách sống có trách nhiệm, giúp đỡ cộng đồng và đóng góp 

vào những công việc có lợi cho xã hội. 

Tinh thần nhập thế không có nghĩa là chạy theo danh vọng hoặc quyền lực. Đó 

là việc sống giữa cuộc đời nhưng biết giữ gìn chánh niệm, không để lòng tham chi 

phối và dùng khả năng của mình để giảm bớt khổ đau cho người khác. 

Đối với thế hệ trẻ, tư tưởng phụng sự Đạo pháp – Dân tộc nhắc nhở mỗi người 

phải biết kết hợp giữa lý tưởng cá nhân với trách nhiệm chung. Việc học tập, rèn luyện 

và phát triển năng lực không chỉ nhằm đạt được lợi ích cho bản thân mà còn cần hướng 

đến sự đóng góp cho gia đình, xã hội và đất nước. 

TỔNG KẾT 

Trần Thái Tông là một nhân vật có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc và lịch 

sử Phật giáo Việt Nam. Ông vừa là vị vua mở đầu triều Trần, có nhiều đóng góp trong 

quá trình củng cố chính quyền, ổn định xã hội và bảo vệ nền độc lập của Đại Việt, 

vừa là một thiền gia, nhà tư tưởng và tác giả Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng. Cuộc 

đời Trần Thái Tông thể hiện rõ sự gặp gỡ giữa trách nhiệm chính trị với lý tưởng tu 

hành, giữa việc phụng sự đất nước với việc thực hành giáo lý Phật giáo. 

Thông qua việc nghiên cứu lời khuyên của Quốc sư Phù Vân trong Thiền Tông 

Chỉ Nam Tự: “Phàm là đấng minh quân, bệ hạ hãy lấy tâm của thiên hạ làm tâm của 

mình, lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình”, bài tiểu luận đã làm rõ nội 

dung tư tưởng, giá trị đạo đức và ý nghĩa thực tiễn của lời nói này đối với cuộc đời và 

sự nghiệp của Trần Thái Tông. 

Ở Chương 1, bài viết đã khái quát bối cảnh lịch sử, đời sống Phật giáo Đại Việt 

thời Trần, cuộc đời Trần Thái Tông và vị trí của tác phẩm Khóa Hư Lục. Phật giáo 

thời Trần không tồn tại biệt lập với xã hội mà có sự gắn bó mật thiết với đời sống 

chính trị, văn hóa và vận mệnh dân tộc. Nhiều vị vua và thiền sư thời Trần đã thể hiện 

tinh thần nhập thế, đưa những giá trị từ bi, vô ngã, vị tha và trí tuệ vào hoạt động xây 

dựng đất nước. 

Trần Thái Tông lên ngôi trong hoàn cảnh triều đại mới được thành lập và phải 
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đối diện với nhiều khó khăn. Bên cạnh trách nhiệm chính trị, ông còn trải qua những 

biến cố sâu sắc trong đời sống gia đình và hoàng tộc. Việc Trần Thủ Độ sắp đặt để 

nhà vua lấy Thuận Thiên công chúa đã khiến Trần Thái Tông đau khổ, bế tắc và quyết 

định rời kinh thành lên núi Yên Tử tìm đường cầu Phật. 

Tại Yên Tử, Quốc sư Phù Vân đã chỉ cho Trần Thái Tông thấy rằng “trong núi 

vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng”. Lời dạy này giúp nhà vua nhận ra rằng 

sự tu hành không nhất thiết phụ thuộc vào việc rời bỏ cung điện hay tìm đến nơi núi 

rừng thanh vắng. Điều quan trọng là con người phải biết quay về chuyển hóa nội tâm, 

nhận diện bản tâm và thực hành đạo ngay trong hoàn cảnh hiện tại. 

Trên cơ sở đó, Quốc sư khuyên Trần Thái Tông trở về kinh thành, tiếp tục gánh 

vác trách nhiệm đối với đất nước và nhân dân. Cuộc gặp gỡ này đã tạo nên bước 

chuyển quan trọng trong nhận thức của nhà vua. Trần Thái Tông không còn xem việc 

làm vua và việc tu hành là hai con đường hoàn toàn đối lập, mà nhận ra rằng việc trị 

nước, an dân và bảo vệ quốc gia cũng có thể trở thành một phương diện của con đường 

hành đạo. 

Ở Chương 2, bài viết đã tập trung phân tích nội dung tư tưởng trong lời khuyên 

của Quốc sư Phù Vân. Trước hết, “tâm của thiên hạ” được hiểu là những nỗi lo, tình 

cảm, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người lãnh đạo lấy tâm của 

thiên hạ làm tâm mình phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của dân chúng, biết lo trước 

nỗi lo của dân và hướng hoạt động trị nước đến việc đem lại sự bình an cho cộng 

đồng. 

Tư tưởng này thể hiện quan niệm lấy dân làm gốc. Đất nước không chỉ là triều 

đình hoặc một dòng họ cầm quyền mà trước hết là toàn thể nhân dân đang sinh sống, 

lao động và bảo vệ quốc gia. Một triều đại chỉ có thể tồn tại bền vững khi biết chăm 

lo đời sống nhân dân và tạo được sự đồng thuận trong xã hội. 

Tuy nhiên, tư tưởng lấy dân làm gốc trong lời khuyên của Quốc sư Phù Vân 

không chỉ mang ý nghĩa chính trị. Khi được đặt trên nền tảng giáo lý Phật giáo, tư 

tưởng ấy còn mang nội dung nhân bản sâu sắc. Nhân dân không chỉ là lực lượng giúp 

duy trì quyền lực của triều đình mà còn là những con người có khổ đau, nhu cầu và 

phẩm giá cần được tôn trọng. 

“Lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình” yêu cầu người lãnh đạo phải 

đặt lợi ích của quốc gia và cộng đồng lên trên mong muốn cá nhân. Trong hoàn cảnh 

của Trần Thái Tông, ý muốn cá nhân của nhà vua là rời bỏ ngai vàng để tìm sự giải 
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thoát. Tuy nhiên, nguyện vọng căn bản của nhân dân là đất nước có người lãnh đạo, 

triều đình được ổn định và đời sống xã hội không rơi vào rối loạn. Vì vậy, Trần Thái 

Tông đã gác lại mong muốn riêng để tiếp tục đảm nhận trách nhiệm chung. 

Dưới góc độ Phật giáo, sự lựa chọn này thể hiện tinh thần vô ngã và vị tha. Vô 

ngã không phải là phủ nhận cá nhân mà là không xem cái tôi và quyền lợi riêng của 

mình như trung tâm tuyệt đối. Vị tha là biết hành động vì lợi ích của người khác và 

cộng đồng. Chỉ khi giảm bớt sự chi phối của bản ngã, người lãnh đạo mới có thể thật 

sự lấy ý muốn của thiên hạ làm mục tiêu hành động. 

Lời khuyên của Quốc sư Phù Vân cũng thể hiện tinh thần từ bi và trí tuệ. Từ 

bi giúp người lãnh đạo biết cảm thông với khổ đau của nhân dân và xác định mục tiêu 

làm giảm bớt những khổ đau ấy. Trí tuệ giúp người lãnh đạo nhận biết lợi ích chân 

chính, lâu dài của đất nước và lựa chọn phương thức hành động phù hợp. 

“Ý muốn của thiên hạ” không nên được hiểu là mọi mong muốn nhất thời của 

số đông. Đó phải là lợi ích căn bản và lâu dài của cộng đồng, bao gồm hòa bình, độc 

lập, ổn định, đời sống an toàn và điều kiện phát triển. Vì vậy, người lãnh đạo không 

chỉ cần biết lắng nghe mà còn phải có bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn để nhận biết đâu là 

lợi ích chung thực sự. 

Qua lời khuyên của Quốc sư Phù Vân, quyền lực cũng được nhìn nhận theo 

một cách thức mới. Quyền lực không phải là đặc quyền để người lãnh đạo thỏa mãn 

tham vọng, mà là trách nhiệm và phương tiện phụng sự cộng đồng. Người nắm giữ 

quyền lực càng lớn thì càng phải tự tu dưỡng, phản tỉnh và chịu trách nhiệm về những 

quyết định của mình. 

Ở Chương 3, bài viết đã khảo sát việc Trần Thái Tông tiếp nhận và thực hành 

lời khuyên của Quốc sư Phù Vân trong hoạt động trị nước, an dân, bảo vệ đất nước 

và phát triển Đạo pháp. Sau khi trở về kinh thành, Trần Thái Tông vẫn tiếp tục nghiên 

cứu kinh điển, tham cứu Thiền học và học hỏi các bậc có đạo đức. Điều đó cho thấy 

ông đã thực hiện đầy đủ lời dạy của Quốc sư: vừa gánh vác việc nước, vừa không sao 

nhãng việc nghiên cứu nội điển. 

Trong hoạt động trị nước, Trần Thái Tông chú trọng giáo dục đạo đức cho các 

hoàng tử và người kế vị. Những phẩm chất trung, hiếu, hòa, tốn, ôn, lượng, cung và 

kiệm không chỉ là chuẩn mực đạo đức cá nhân mà còn là những yêu cầu cần thiết đối 

với người lãnh đạo. Nhà vua nhận thức rằng sự bền vững của đất nước không chỉ phụ 

thuộc vào tổ chức chính quyền hoặc sức mạnh quân sự mà còn phụ thuộc vào phẩm 
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chất đạo đức của người cầm quyền. 

Trần Thái Tông cũng gắn việc trị nước với quá trình tự tu dưỡng. Tinh thần 

sám hối trong các trước tác của ông thể hiện khả năng nhìn lại bản thân, nhận biết lỗi 

lầm và phát nguyện sửa đổi. Đối với người có quyền lực, khả năng phản tỉnh có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi một quyết định sai lầm của người đứng đầu có thể ảnh 

hưởng đến đời sống của nhiều người. 

Trước cuộc xâm lược của quân Mông Cổ, Trần Thái Tông đã trực tiếp cùng 

triều đình và quân dân tổ chức kháng chiến. Nhà vua chủ động chuẩn bị lực lượng, 

trực tiếp chỉ huy quân đội và biết rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng trước khi 

phản công. Những hành động ấy thể hiện sự kết hợp giữa lòng dũng cảm, tinh thần 

trách nhiệm và trí tuệ của người lãnh đạo. 

Việc chống ngoại xâm không đối lập với tinh thần từ bi của Phật giáo. Từ bi 

không có nghĩa là thụ động trước bạo lực hoặc để mặc nhân dân bị xâm hại. Khi đất 

nước bị xâm lược, việc tổ chức chiến đấu để bảo vệ sinh mạng, tài sản, nền độc lập 

và cuộc sống bình yên của nhân dân là trách nhiệm cần thiết. Mục đích của cuộc kháng 

chiến không phải là thỏa mãn lòng hiếu chiến mà là ngăn chặn xâm lược và khôi phục 

hòa bình. 

Sau chiến thắng, việc nhân dân được trở lại cuộc sống bình thường cho thấy 

mục tiêu cuối cùng của cuộc kháng chiến là bảo vệ và khôi phục đời sống của cộng 

đồng. Điều này thể hiện rõ tư tưởng lấy tâm của thiên hạ làm tâm mình. Giá trị của 

chiến thắng không chỉ nằm ở việc đánh bại quân xâm lược mà còn ở việc tạo điều 

kiện để “trăm họ yên nghiệp như cũ”. 

Tinh thần khoan dung và ý thức chịu trách nhiệm của Trần Thái Tông còn được 

thể hiện qua cách xử lý trường hợp Hoàng Cự Đà. Nhà vua không chỉ nhìn vào lỗi 

của người thuộc cấp mà còn nhận ra phần trách nhiệm của chính mình. Thay vì áp 

dụng hình phạt cao nhất, ông tạo cơ hội để người phạm lỗi lập công chuộc tội. Cách 

xử lý này thể hiện sự kết hợp giữa kỷ cương với lòng nhân hậu, giữa từ bi với trí tuệ 

và giữa trách nhiệm cá nhân với khả năng chuyển hóa con người. 

Việc Trần Thái Tông truyền ngôi cho Trần Thánh Tông sau khi đất nước được 

ổn định cũng cho thấy ông không tuyệt đối hóa ngai vàng. Tuy nhiên, nhà vua không 

hoàn toàn rút khỏi trách nhiệm chính trị mà tiếp tục giữ vai trò Thái thượng hoàng, hỗ 

trợ người kế vị và góp phần duy trì sự ổn định của đất nước. Quyền lực trong trường 

hợp này được xem là phương tiện phục vụ quốc gia, không phải mục đích cuối cùng 
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của cá nhân. 

Trong lĩnh vực Phật giáo, Trần Thái Tông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị, 

tiêu biểu là Khóa Hư Lục. Các tác phẩm của ông đề cập đến vô thường, sám hối, giới, 

định, tuệ, bản tâm và con đường chuyển hóa khổ đau. Những nội dung ấy không chỉ 

được hình thành từ việc nghiên cứu kinh điển mà còn được chắt lọc từ những trải 

nghiệm thực tế của một con người từng sống giữa quyền lực, biến động gia đình, chiến 

tranh và trách nhiệm quốc gia. 

Qua đó, Trần Thái Tông đã góp phần đặt nền móng tư tưởng cho tinh thần Phật 

giáo nhập thế thời Trần và cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm về sau. Ông 

chưa phải là người chính thức sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, nhưng quan niệm kết 

hợp giữa tu hành và trách nhiệm xã hội, giữa đời sống tâm linh và vận mệnh dân tộc 

đã chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho sự hình thành của dòng thiền này. 

Từ kết quả nghiên cứu của ba chương, có thể khẳng định rằng lời khuyên của 

Quốc sư Phù Vân không chỉ giúp Trần Thái Tông vượt qua một cuộc khủng hoảng cá 

nhân. Lời khuyên còn xây dựng một nguyên tắc đạo đức dành cho người lãnh đạo: 

phải biết đặt lợi ích của nhân dân và quốc gia lên trên lợi ích riêng, xem quyền lực là 

trách nhiệm và lấy việc phụng sự cộng đồng làm mục tiêu hành động. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Thái Tông cho thấy phụng sự Đạo pháp và 

phụng sự Dân tộc không phải là hai nhiệm vụ tách biệt. Đạo pháp cung cấp nền tảng 

đạo đức, từ bi, vô ngã và trí tuệ cho người lãnh đạo. Ngược lại, một đất nước độc lập, 

hòa bình và ổn định là điều kiện để Phật giáo được tồn tại, phát triển và đóng góp cho 

đời sống con người. 

Phụng sự Dân tộc, trong trường hợp của Trần Thái Tông, chính là thực hành 

lòng từ bi trên phạm vi rộng lớn. Việc chăm lo cho nhân dân, bảo vệ đất nước, duy trì 

hòa bình và xây dựng nền tảng đạo đức xã hội đều là những cách làm giảm bớt khổ 

đau cho cộng đồng. Phụng sự Đạo pháp không chỉ là xây dựng chùa tháp, nghiên cứu 

kinh điển hoặc thực hiện nghi lễ, mà còn là vận dụng giáo lý vào đời sống, chuyển 

hóa bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. 

Tư tưởng của Trần Thái Tông vẫn còn ý nghĩa đối với hiện nay. Đối với người 

lãnh đạo, lời khuyên của Quốc sư Phù Vân nhắc nhở rằng quyền lực phải gắn liền với 

trách nhiệm, sự lắng nghe, khả năng phản tỉnh và lợi ích của nhân dân. Người lãnh 

đạo cần biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm, đồng thời 

phải có lòng từ bi và trí tuệ để đưa ra những quyết định phù hợp. 
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Đối với Tăng Ni và Phật tử, cuộc đời Trần Thái Tông cho thấy tu hành không 

thể chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm sự an lạc cho bản thân. Người học Phật cần đưa giáo 

lý vào cuộc sống, thực hiện trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và đất nước. Tinh 

thần nhập thế không có nghĩa là chạy theo danh lợi, mà là sống giữa cuộc đời với tâm 

tỉnh thức, biết sử dụng khả năng và điều kiện của mình để giúp đỡ người khác. 

Đối với thế hệ trẻ, tư tưởng phụng sự Đạo pháp – Dân tộc nhắc nhở mỗi người 

cần kết hợp giữa việc hoàn thiện bản thân với trách nhiệm cộng đồng. Học tập, tu 

dưỡng và phát triển năng lực không chỉ nhằm đạt được lợi ích cá nhân mà còn phải 

hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội và đất nước. 

Tóm lại, lời khuyên “lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của 

thiên hạ làm ý muốn của mình” đã trở thành định hướng quan trọng trong cuộc đời 

Trần Thái Tông. Từ một vị vua tìm cách rời bỏ ngai vàng để giải thoát khỏi đau khổ 

cá nhân, ông đã trở về, gánh vác việc nước, bảo vệ nhân dân, xây dựng đất nước và 

đồng thời kiên trì nghiên cứu Phật pháp. 

Trần Thái Tông là hình ảnh tiêu biểu của một vị vua – thiền gia biết kết hợp 

tương đối hài hòa giữa Đạo và Đời, giữa tu dưỡng nội tâm và trách nhiệm xã hội. Tư 

tưởng và hành động của ông đã góp phần làm sáng rõ truyền thống Phật giáo Việt 

Nam đồng hành cùng dân tộc: lấy sự bình an của nhân dân làm mục tiêu, lấy việc 

phụng sự đất nước làm phương tiện hành đạo và lấy từ bi, vô ngã, trí tuệ làm nền tảng 

cho việc sử dụng quyền lực. 
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